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Số:               /SNNMT-MT
V/v rà soát, hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở 

thực hiện giấy phép môi trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng  10  năm 2026

Kính gửi: Chủ cơ sở được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 
môi trường trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về 
cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hoá 
điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ hồ sơ giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được 
cấp của Cơ sở;

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ cơ sở rà soát hồ sơ giấy xác nhận 
hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được cấp (giấy phép môi trường thành 
phần), tổng lưu lượng nước thải công nghiệp, khí thải xà ra môi trường phải được xử 
lý và đối chiếu với quy định tại khoản 1 mục VII phần A phụ lục IX Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ-CP để thực hiện như sau:

1. Trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy 
định tại khoản 1 mục VII phần A phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP: 

Yêu cầu Chủ cơ sở khẩn trương nộp hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường về 
cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, thẩm định và cấp giấy phép môi trường, 
đảm bảo thời hạn phải có giấy phép môi trường là trước ngày 01 tháng 01 năm 
2027 theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường.

Quá thời gian trên, nếu Cơ sở không có giấy phép môi trường theo quy định, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường sẽ xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy 
định pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Trường hợp cơ sở không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường:

Yêu cầu Chủ cơ sở nộp hồ sơ đăng ký môi trường về UBND cấp xã (nếu không 
thuộc trường hợp không phải thực hiện đăng ký môi trường); đồng thời, báo cáo kết 
quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường để cập nhật, theo dõi.

3. Trường hợp cơ sở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép 
môi trường hoặc thuộc đối tượng không phải thực hiện đăng ký môi trường hoặc đã 
dừng hoạt động, thay đổi quy mô hoạt động của Cơ sở so với giấy phép môi trường 
thành phần được cấp, đề nghị chủ cơ sở có báo cáo cụ thể bằng văn bản về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường trước ngày 30 tháng 10 năm 2026 để cập nhật, theo dõi.



2

4. Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế triển khai, đôn đốc 
các Chủ cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu 
kinh tế và Chủ đầu tư các khu công nghiệp rà soát, thực hiện hồ sơ giấy phép môi 
trường theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị Chủ cơ sở và 
các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- - Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);
- Ban Quản lý các KCN, KKT (phối hợp);
- UBND phường, xã nơi cơ sở hoạt động (phối hợp);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, MT. D.Ha.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Toàn
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Phụ lục 1
Danh mục các cơ sở được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường khu vực tỉnh Đồng Nai trước sáp nhập
(Phụ lục kèm theo Công văn số            /SNNMT-MT ngày 02 tháng 10 năm 2026 của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường)

STT Chủ Cơ sở Dự án Giấy xác nhận
NĂM 2022

1 Tổng Công ty Tín 
Nghĩa

Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Tân 
Phú” tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân 
Phú, tỉnh Đồng Nai 

807/GXN-UBND 
ngày 20/01/2022

2  Công ty TNHH An 
Phát Tiến

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt 
10.000 con, quy mô chuồng trại 
12.000 m2” tại ấp 1, xã Xuân Hưng, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

1897/GXN-UBND 
ngày 24/02/2022

3 Hộ kinh doanh Âu 
Thanh Long

“Cải tạo nâng công suất trại chăn nuôi 
gia cầm có quy mô diện tích chuồng 
trại 16.520 m2, từ 9.500 con gà thịt 
lên 400.000 con gà đẻ trứng” tại xã 
Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng 
Nai 

1947/GXN-UBND 
ngày 25/02/2022

4 Công ty TNHH 
Maxihub

Xây dựng nhà máy phối trộn dầu nhờn 
công suất 32.000.000 lít/năm với 19 
bồn, bể chứa tổng dung tích 32.000 
m3 và xây dựng cầu cảng chuyên 
dùng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 
15.000 DWT” tại KCN Ông Kèo, xã 
Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai 

2347/GXN-UBND 
ngày 08/3/2022

5
Công ty TNHH Jang 
In Furniture Việt 
Nam

 “Mở rộng, nâng công suất nhà máy 
sản xuất các sản phẩm nội thất (quy 
mô diện tích nhà máy từ 30.000 m2 
lên 40.000 m2)” tại Khu công nghiệp 
Nhơn Trạch V, xã Hiệp Phước, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

2348/GXN-UBND 
ngày 08/3/2022

6 Công ty TNHH City 
Focus Lighting

“Nhà máy sản xuất, lắp ráp các loại 
đèn, thiết bị điện, điện tử không bao 
gồm công đoạn xi mạ, công suất 
20.000.000 sản phẩm/năm”  tại KCN 
Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai

4361/GXN-UBND 
ngày 05/5/2022
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7 Công ty TNHH 
Berjayja - D2D

“Công trình xây dựng chung cư Block 
B (Topaz Twins), khu trung tâm 
thương mại kết hợp nhà ở cao tầng với 
diện tích 11.256,4 m2, quy mô 668 
căn hộ” tại phường Thống Nhất, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

9333/GXN-UBND 
ngày 07/9/2022

NĂM 2021

1
Công ty TNHH 
Samyang EP Việt 
Nam

Nhà máy sản xuất plastic nguyên sinh, 
nhựa tổng hợp với công suất 40.000 
tấn sản phẩm/năm” tại KCN Nhơn 
Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

436/GXN-UBND 
ngày 12/01/2021

2
Công ty TNHH Một 
thành viên HG ENC 
Vina

Nâng công xuất nhà máy sản xuất kết 
cấu thép từ 400 tấn sản phẩm/năm lên 
9.500 tấn sản phẩm/năm và chế tạo 
thiết bị, công cụ (bồn, bể, đường ống) 
công suất 500 tấn sản phẩm/năm” tại 
Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh 
Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

437/GXN-UBND 
ngày 12/01/2021

3
Công ty TNHH Chỉ 
may American & 
Efird Việt Nam

“Nhà máy sản xuất các loại chỉ may 
mặc, chỉ thêu và sợi kỹ thuật (bao gồm 
công đoạn nhuộm) công suất 3.000 tấn 
sản phẩm/năm” tại KCN Nhơn Trạch 
6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai

1742/GXN-UBND 
ngày 23/02/2021

4
Công ty TNHH Một 
thành viên Quang 
Vinh Việt

Trang trại chăn nuôi vịt đẻ trứng 
giống với diện tích chuồng trại là 
14.040 m2, quy mô 130.000 con/lứa” 
tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai

5908/GXN-UBND 
ngày 31/5/2021

NĂM 2020

1 Công ty TNHH 
Kova Nanopro

Xây dựng Nhà máy sản xuất sơn và 
chống thấm công nghệ Nano, công 
suất 20.000 tấn sản phẩm/năm” tại 
Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh 
Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

151/GXN-UBND 
ngày 07/01/2020
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2 Bà Phan Thị Hoài 
Thu

Chăn nuôi heo hậu bị theo công nghệ 
mới, kỹ thuật mới, với quy mô 10.000 
con” tại ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, 
huyện Xuân Lộc

635/GXN-UBND 
ngày 20/01/2020

3 DNTN Long Đình Trại chăn nuôi gà sạch tại xã tân Hiệp, 
huyện Long Thành

515/GXN-UBND 
ngày 16/01/2020

4 Công ty TNHH 
MTV Hải Thủy

Xây dựng trại chăn nuôi vịt đẻ trứng, 
quy mô 120.000 con tại ấp Chà Rang, 
xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai

4531/GXN-UBND 
ngày 21/4/2020

5 Công ty cổ phần HH 
Vedan Việt Nam

hạng mục nhà xưởng sản xuất gạch 
không nung thuộc Dự án “Sản xuất 
vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp từ 
tro bay, xỉ than và tro trấu, công suất 
gạch không nung 48.816.000 
viên/năm và vật liệu san lấp 35.000 
m3/năm” tại xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai

4806/GXN-UBND 
ngày 28/4/2020

6 Công ty CP cảng 
Đồng nai

 “Nâng công suất cầu cảng số 3 từ 
10.000DWT lên 30.000DWT và nâng 
khối lượng hàng hóa qua cảng Gò Dầu 
A từ 1.633.576 tấn/năm lên 2.500.000 
tấn/năm” và dự án “Mở rộng khu bồn 
chứa hóa chất tại cảng Gò Dầu A có 
quy mô 600 tấn, khối lượng hàng hóa 
qua cảng duy trì 2.500.000 tấn/năm” 
tại Cảng Gò Dầu A, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai của 
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
2-2020-CV-6661.pdf   

6661/GXN-UBND 
ngày 11/6/2020

7
Công ty Hualon 
Corporation Việt 
Nam

Giấy xác nhận hoàn thành công trình 
bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 
vận hành đối với hạng mục hệ thống 
xử lý nước thải công suất 
3.600m3/ngày.đêm và mở rộng khu 
vực chứa chất thải diện tích từ 100 m2 
lên 167m2 thuộc dự án “Xây dựng 
xưởng dệt thủy lực Weaving II, công 
suất 60.000.000 m vải/năm” của Công 
ty Hualon Corporation Việt Nam tại 
KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

7899/GXN-UBND 
ngày 09/7/2020
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8
Công ty Cổ phần 
Gạch men Phương 
Nam

Xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp 
porcelain, công suất 
6.000.000m2/năm” của Công ty Cổ 
phần Gạch men Phương Nam tại CCN 
Vật liệu Xây dựng Tân An, xã Tân 
An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

8858/GXN-UBND 
ngày 30/7/2020

9
Công ty TNHH 
Thương mại và Đầu 
tư Lộc Khang

 10730/GXN-UBND 
ngày 09/9/2020

10 Công ty TNHH 
Kiệm Tân II

Khai thác và chế biến đá xây dựng mỏ 
đá Soklu 3 với công suất 100.000 m3 
vật liệu/năm” tại xã Gia Kiệm, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

11545/GXN-UBND 
ngày 29/9/2020

11 Công ty Cổ phần 
Dược Apimed

“Xây dựng nhà máy sản xuất dược 
phẩm, công suất 150 tấn sản 
phẩm/năm” tại cụm công nghiệp Phú 
Thạnh - Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai của 

11909/GXN-UBND 
ngày 06/10/2020

12

Công ty Cổ phần 
Xây dựng và Sản 
xuất vật liệu xây 
dựng Biên Hòa

Đầu tư mở rộng khai thác thông 
moong mỏ đá xây dựng Soklu 5 tại xã 
Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai với công suất 500.000 m3 
đá nguyên khối/năm” của Công ty Cổ 
phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu 
xây dựng Biên Hòa

11837/GXN-UBND 
ngày 05/10/2020

13 Công ty TNHH AB 
Mauri Việt Nam

 “Sản xuất men các loại công suất 
6.000 tấn/năm” tại ấp 4, xã La Ngà, 
huyện Định Quán của 

13560/GXN-UBND 
ngày 09/11/2020

14
Công ty Cổ phần 
Hóa sinh Vàm cỏ 
Đồng Nai

Kho - cảng tổng hợp Hóa sinh Vàm cỏ 
Đồng Nai, tải trọng 30.000 DWT, giai 
đoạn 1 diện tích 11,55 ha” tại xã 
Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai 

15374/GXN-UBND 
ngày 16/12/2020

15 Hộ kinh doanh Trần 
Nhơn Hiếu

Xây dựng trang trại chăn nuôi gà thịt 
quy mô 80.000 con, quy mô diện tích 
chuồng trại 13.824 m2” tại ấp Cọ Dầu 
2, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai

15375/GXN-UBND 
ngày 16/12/2020
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16 Công ty TNHH chăn 
nuôi Khôi Nguyên

Đầu tư xây dựng trại chăn nuôi heo 
nái với quy mô diện tích chuồng trại là 
6.542,1 m2, 1.200 con” tại ấp 7, xã 
Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 
Nai 

15948/GXN-UBND 
ngày 29/12/2020

NĂM 2019

1
Công ty TNHH 
MTV Vũ Hoàng Bảo 
Long

Trang trại chăn nuôi heo nái công 
nghiệp, quy mô chuồng trại 
12.675,36m2

1230/GXN-UBND 
ngày 29/01/2019

2 Ông Đỗ Minh Tuấn Xây dựng trại chăn nuôi heo, tại xã 
Suối Cao

1228/GXN-UBND 
ngày 29/01/2019

3 Công ty TNHH 
Nguyên Toàn Tâm 

Đâầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 
heo nái sinh sản, diện tích chuồng trại 
12.710m2, 2400 con  tại Xuân Thành, 
Xuân Lộc 

1229/GXN-UBND 
ngày 29/01/2019

4 Công ty TNHH An 
Phú Xuân

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái, quy 
mô 2.400 con tại xã Xuân Bắc, Xuân 
Lộc

454/GXN-UBND 
ngày 14/01/2019

5 Công ty TNHH An 
Phát Tám

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái 
quy mô 2.400 con tại ấp 2, xã Xuân 
Hưng

456/GXN-UBND 
ngày 14/01/2019

6 Công ty TNHH An 
Phú Khánh Sáu

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái (trại 
2) quy mô 1.200 con tại xã Xuân 
hưng, Xuân Lộc

455/GXN-UBND 
ngày 14/01/2019

7 Công ty TNHH 
Hoàng Kim Thanh

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
quy mô 2,400 con tại ấp Tân Hợp, xã 
Xuân Thành, huyện Xuân Lộc

1479/GXN-UBND 
ngày 12/02/2019

8 Công ty TNHH An 
Phát Tám

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái với 
quy mô diện tích chuồng trại là 
10,000m2, quy mô 2,400 con tại xã 
Xuân trường, huyện Xuân Lộc

1367/GXN-UBND 
ngày 31/01/2019

9 Công ty TNHH Phúc 
Đồng tâm

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
quy mô diện tích chuồng trại 
18.000m2, 2.400 con tại xã Xuân Hòa,  
Xuân Lộc

1366/GXN-UBND 
ngày 31/01/2019

10
Công ty TNHH 
MTV Chăn nuôi 
Đồng Phát

Xây dựng trang trại chăn nuôi bò  thịt 
8.000 con, quy mô diện tích chuồng 
trại 43.845m2 tại ấp Cọ Dầu 2, xã 
Xuân Đông

1750/GXN-UBND 
ngày 19/02/2019

11 Công ty TNHH 
Quốc Phú Sơn Lâm

Dự án điều chỉnh khai thác, chế biến 
đá xây dựng mó đá Soklu 1, công suất 
100,000 m3/năm

2882/GXN-UBND 
ngày 18/3/2019
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12 Ông Bùi Quang 
Điềm

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái 
sinh sản, quy mô 600 con tại xã Nhân 
Nghĩa, huyện Cẩm mỹ

2884/GXN-UBND 
ngày 18/3/2019

13
Công ty TNHH 
MTV Thắng Đại 
Dương

Khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ 
đá cây gáo, công suất khai thác 
117,365m3 vật liệu nguyên khai/năm 
tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

2885/GXN-UBND 
ngày 18/3/2019

14 Công ty TNHH Anh 
Khôi

Trang trại chăn nuôi heo nái với quy 
mô 2.400 con tại xã Xuân Tâm, Xuân 
Lộc

2883/GXN-UBND 
ngày 18/3/2019

15 Công ty TNHH 
Kotop Vina

Xây dựng các sản phẩm may mặc, 
công suất 7.000.000 sản phẩm/năm tại 
đường số 9, KCN tam Phước, Tp. 
Biên Hòa

3927/GXN-UBND 
ngày 09/4/2019

16
Công ty TNHH 
Nông nghiệp Việt 
Hà

Trại chăn nuôi heo nái, quy mô 2.400 
con tại xã Ngọc Định, huyện Định 
Quán

3938/GXN-UBND 
ngày 09/4/2019

17 Công ty Cp Toàn 
Khánh Thịnh

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu 
bị, quy mô 10,000 con tại ấp 2A, xã 
Xuân Bắc

3939/GXN-UBND 
ngày 09/4/2019

18
Công ty TNHH 
thương mại Sản xuất  
Me Non

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu 
bị với diện tích chuồng trại 13,500 
m2, tổng đàn 10.000 con tại xã Túc 
Trưng, huyện Định Quán

3929/GXN-UBND 
ngày 09/4/2019

19
Công ty TNHH 
MTV XD TM DV 
Nam Việt Hoàng

Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị, 
quy mô 10,000 con" tại ấp Bàu Sình, 
xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc

3930/GXN-UBND 
ngày 09/4/2019

20 Công ty TNHH 
Hoàng Kim Thanh

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
quy mô 2,400 con tại ấp Tân Hữu, xã 
Xuân Thành, huyện Xuân Lộc

3928/GXN-UBND 
ngày 09/4/2019

21 Công ty TNHH chăn 
nuôi Hoàng Quân

Trang trại chăn nuôi 10.000 con heo 
hậu bị tại xã Xuân thành, huyện Xuân 
Lộc

4115/GXN-UBND 
ngày 12/4/2019

22 Ông Vùi Vũ Hoàng 
Anh

Xây dựng trang trại chăn nuôi vịt thịt 
với diện tích chuồng trại 11,000m2, 
quy mô 50,000 con/lứa tại ấp phương 
Mai 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

4117/GXN-UBND 
ngày 12/4/2019
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23 Công ty TNHH 
MTV Hồ Đức Phú

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
quy mô diện tích chuồng trại 
12.520m2 tại ấp 7, xã Phú Ngọc, 
huyện Định Quán

4116/GXN-UBND 
ngày 12/4/2019

24
Hợp tác xã Dịch vụ 
vận tải  - Khai 
Khoáng Thăng Long

Khai thác đến cote-80m tại mỏ đá xây 
dựng Thiện Tân 7, xã Thiện Tân, 
huyện Vĩnh Cửu, công suất khai thác 
496,900m3 nguyên khai/năm

3406/GXN-UBND 
ngày 28/3/2019

25 Công ty TNHH Kim 
Hoàng Hưng

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu 
bị quy mô 10.000 con tại xã Xuân 
hưng, huyện Xuân Lộc

3133/GXN-UBND 
ngày 22/3/2019

26 Công ty Cổ phần 
Đầu tư Lộc an

Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị, 
quy mô 10.000 con tại xã Xuân hòa, 
Xuân Lộc

3135/GXN-UBND 
ngày 22/3/2019

27 Công ty Cổ phần 
Đầu tư Lộc an

Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị, 
quy mô 10.000 con tại xã Xuân Tâm, 
Xuân Lộc

3134/GXN-UBND 
ngày 22/4/2019

28 Công ty TNHH 
Đặng Huỳnh Gia

Đầu tư Xây dựng trang trại chăn nuôi 
2.400 con heo nái, quy mô 8.136m2 
chuồng trại tại xã Xuân hiệp, huyện 
Xuân Lộc

4866/GXN-UBND 
ngày 03/5/2019

29 Hộ kinh doanh Ngô 
Thị Huỳnh Nga

Xây dựng trại chăn nuôi gà, quy mô 
65.000 con của Hộ  kinh doanh Ngô 
Thị Huỳnh Nga tại xã Xuân Tâm, 
huyện Xuân Lộc

4792/GXN-UBND 
ngày 02/5/2019

30
Công ty Cổ phần 
nông súc sản Đồng 
Nai

Đầu tư xd trang trại chăn nuôi heo 
thịt.." của Công ty CO Nông súc sản 
Đồng Nai tại lô TT7... Khu liên hợp 
công nông nghiệp

5612/GXN-UBND 
ngày 20/5/2019

31
Công ty TNHH 
Trang trại Hoàng 
Huy

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
quy mô 2.400 con tại ấp Cây Da, xã 
Suối Cao, huyện Xuân lộc

5739/GXN-UBND 
ngày 22/5/2019

32

Công ty TNHH 
MTV Châu Phúc 
Thịnh (tên cũ ông Lê 
Tiến Trung)

Điều chỉnh nội dung quyết định số 
1310/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của 
UBND tỉnh về phê duyệt ĐTM dự án 
xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt 
với diện tích chuồng trại là 6.000m2, 
quy mô 6.000 con của ông Lê Tiến 
Trung

33
Công ty TNHH 
MTV châu Phúc 
Thịnh 

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt 
với diện tích chuồng trại là 8.100m2, 
quy mô 6.000 con

6070/GXN-UBND 
ngày 30/5/2019
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34
Công ty TNHH 
MTV XD TM DV 
Nam Việt hoàng

Trại chăn nuôi heo hậu bị, quy mô 
10,000 con tại ấp tân hòa, xã Xuân 
thành, huyện Xuân Lộc

6306/GXN-UBND 
ngày 04/6/2019

35 Hộ kinh doanh Lê 
Nguyễn Thanh Sơn

Xây dựng Trang trại chăn uôi vịt, quy 
mô 50.000 con/lứa với diện tích 
chuồng trại là 6.400 m2, tại ấp Bàu 
Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú 

6552/GXN-UBND 
ngày 11/6/2019

36 Công ty TNHH Anh 
Khôi

Xây dựng trang trại chăn nuôi gà, quy 
mô 480.000 con/lứa tại xã Xuân Hòa, 
huyện Xuân Lộc

6304/GXN-UBND 
ngày 04/6/2019

37 Công ty TNHH 
Hoàng Kim Thanh

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
quy mô 1.200 con tại ấp Chà Rang, xã 
Suối Cao, huyện Xuân Lộc

6308/GXN-UBND 
ngày 04/6/2019

38 Công ty TNHH Mai 
Phúc Xuân Lộc

Trang trại nuôi heo nái 2.400 con tại 
ấp 1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân 
Lộc

6833/GXN-UBND 
ngày 14/6/2019

39 DNTN Liên Tiến
Xây dựng trại chăn nuôi heo công 
nghiệp, quy mô 7.200 con tại KP2, thị 
trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu

7577/GXN-UBND 
ngày 03/7/2019

40

Công ty TNHH 
Japfa Comfeed Việt 
Nam - Chi nhánh 
Đồng Nai 5

Đầu tư xây dựng trại chăn nuôi heo 
nái, quy mô 2.400 con tại xã Núi 
Tượng, huyện Tân Phú

8069/GXN-UBND 
ngày 15/7/2019

41 Công ty Cổ phần 
Hữu Hạn Vedan

xưởng sản xuất bột gia vị cao cấp 
công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm

8494/GXN-UBND 
ngày 25/7/2019

42 Công ty Cổ phần 
Hữu Hạn Vedan

xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi 
công suất 60.000 tấn sản phẩm/năm

8495/GXN-UBND 
ngày 25/7/2019

43 Công ty TNHH Pou 
Sung Việt Nam

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải gaii đoạn 3, công suất 1,000 
m3/ngày.đêm thuộc dự án Nhà máy 
sản xuất giày da, công suất 36 triệu 
đôi/năm tại KCN Bàu Xéo

8927/GXN-UBND 
ngày 02/8/2019

44 Công ty TNHH 
Công nghiệp Plus

Mở rộng và nâng công suất nhà máy 
sản xuất văn phòng phẩm… tại KCN 
Nhơn Trạch III-giai đoạn 2

11144/GXN-UBND 
ngày 27/9/2019

45 Công ty CP Cảng 
Đồng Nai

Nâng công suất cầu cảng số 3 từ 
10.000 DWT lên 30.000.000 DWT và 
nâng công suất khối lượng hàng hóa 
qua cảng Gò Dầu A từ 1.633.576 
tấn/năm lên 2.500.000 tấn/năm tại 
Cảng Gò Dầu A, xã Phước Thái

11143/GXN-UBND 
ngày 27/9/2019
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46 Công ty TNHH 
Đặng Huỳnh Gia

Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 
2,400 con heo nái, quy mô 7.830 m2 
chuồng trại tại xã Xuân Hiệp, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

10407/GXN-UBND 
ngày 27/9/2019

47
Công ty Cổ phần 
Cảng Container 
Đồng Nai

Nhà xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi 
công suất 120,000 tấn/năm tại QL51, 
xã tam Phước, TP. Biên Hòa

13432/GXN-UBND 
ngày 20/11/2019

NĂM 2018

1
Công ty TNHH Nhà 
thép tiền chế Zamil 
Việt nam 

Đầu tư xây dựng nhà máy thép tiền 
chế Zamil công suất 60.000 tấn/năm 
tại KCN Amata

141/GXN-UBND 
ngày 05/01/2018

2
Công ty Cổ phần 
nông súc sản Đồng 
Nai 

“Trung tâm chăn nuôi heo giống cao 
sản Tân An, quy mô chăn nuôi heo 
giống cao sản 22.500 con/năm, heo 
hậu bị 2.740 con/năm, heo nái 1.000 
con/năm” của Công ty Cổ phần nông 
súc sản Đồng Nai tại xã Tân An, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

13040/GXN-UBND 
ngày 05/01/2017 

3 Cty TNHH Emivest 
VN

Xây dựng trại chăn nuôi gà giống bố 
mẹ lấy trứng thành phẩm

1599/GXN-UBND 
ngày 12/02/2018

4 Cty TNHH MTV An 
phương Tâm

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái, quy 
mô 2.400 con tại ấp 2A, xã Xuân bắc

1403/GXN-UBND 
ngày 06/02/2018

5
Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ 
Cao Minh Quang

Xây dựng trại chăn nuôi heo hậu bị, 
quy mô 7.000 con/lứa tại ấp tân hợp, 
xã Xuân Thành

1337/GXN-UBND 
ngày 06/02/2018

6 HKD Đỗ Thị Minh 
Tuyết

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo với 
diện tích chuồng trại là 2.400 m2, quy 
mô 120 con heo nái và 1.200 con heo 
thịt tại ấp An Bình, xã Trung Hòa

1671/GXN-UBND 
ngày 12/02/2018

7 Công ty TNHH Hà 
Bảo Huy

Xây dựng trại chăn nuôi 1.200 con 
heo nái sinh sản, quy mô tổng đàn 
3.655 con tại xã Xuân hiệp

1437/GXN-UBND 
ngày 07/02/2018

8 Công ty TNHH huệ 
Lộc

Xây dựng trại chăn nuôi gà thịt, quy 
mô 120.000 con tại ấp tân Hợp, xã 
Xuân thành

894/GXN-UBND 
ngày 25/01/2018

9
Công ty TNHH 
Thương mại - Xây 
dựng Đa Lộc 

Nâng cấp, cải tạo công trình xử lý khí 
thải từ công suất 10.000 m3/giờ lên 
20.000 m3/giờ 

1887/GXN-UBND 
ngày 28/02/2018 

10 Hộ Kinh doanh trang 
trại Miền Đông

Xây dựng trang trại Miền Đông với 
quy mô 300.000 con gà thịt tại ấp 7, 
xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú

3389/GXN-UBND 
ngày 06/4/2018
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11 Công ty TNHH Hà 
Bảo Huy

Xây dựng trại chăn nuôi 6.000 con 
heo nái hậu bị tại xã Xuân hiệp

1888/GXN-UBND 
ngày 28/02/2018

12
Công ty TNHH 
MTV An phương 
tâm

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
quy mô 2.400 con tại ấp 2A, xã Xuân 
Bắc 

1337/GXN-UBND 
ngày 06/02/2018

13

Khai thác mỏ đá xây 
dựng Gia Canh 1 tại 
ấp 8, xã Gia Canh, 
huyện Định Quán, 
công suất khai thác 
98.000m3/năm 
(nguyên khai)  

Công ty tNHH Sản xuất Vật liệu Xây 
dựng mai Phong

7652/GXN-UBND 
ngày 23/7/2018

14

Sản xuất phân hữu 
cơ sinh học, công 
suất 132.200 
tấn/năm và phân bón 
NPK công suất 
150.000 tấn/năm

Công ty Cổ phần hữu cơ Daito 9814/GXN-UBND 
ngày 17/9/2018

15 Công ty TNHH 
MTV Nghiêm Phát

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu 
bị quy mô 10.000 con tại ấp 6, xã Phú 
An, Huyện Tân Phú

8083/GXN-UBND 
ngày 01/8/2018

16 Công ty TNHH 
MTV Thùy Trang

Đầu tư xây dựng trại chăn nuôi thịt 
với diện tích 56.299,4m2, trong đó 
diện tích xây dựng chuồng trại là 
19.600m2 tại ấp Bình Tiến xã Xuân 
Phú, Xuân Lộc

9489/GXN-UBND 
ngày 06/9/2018

17 Công ty TNHH 
MTV Thùy Trang

Xây dựng trại chăn nuôi gà, quy mô 
60.000 con/lứa tại xã Hàng Gòn, thị 
xã Long Khánh

9490/GXN-UBND 
ngày 06/9/2018

18 Công ty Cổ phần 
hữu cơ Daito

Sản xuất phân hữu cơ sinh học, công 
suất 132.200 tấn/năm và phân bón 
NPK công suất 150.000 tấn/năm

9814/GXN-UBND 
ngày 17/9/2018

19 Công ty TNHH An 
Phú Khánh Sáu

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái (trại 
1) quy mô 1.200 con tại xã Xuân 
hưng, Xuân Lộc

10409/GXN-UBND 
ngày 01/10/2018

20 Công ty TNHH An 
Phát Tám

Xây dựng trang trại chăn nuôi heothịt 
với quy mô diện tích chuồng trại là 
8.100m2, 6.000 con heo thịt tại xã 
Xuân Hưng, Xuân Lộc

10761/GXN-UBND 
ngày 10/10/2018
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21 Công ty TNHH An 
Khánh Chín

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
thịt với quy mô diện tích chuồng trại 
là 19.400 m2, 1.200 heo nái, 6.000 
con heo thịt tại xã Xuân hưng, Xuân 
Lộc

10760/GXN-UBND 
ngày 10/10/2018

22 Công ty TNHH XD 
An Phú Khánh Bảy

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái quy 
mô 2.400 con tại xã Xuân hưng, Xuân 
Lộc

11097/GXN-UBND 
ngày 18/10/2018

23
Công ty Cổ phần 
chăn nuôi An Phú 
Khánh

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái quy 
mô 2.400 con tại xã Xuân Bắc, Xuân 
Lộc

11418/GXN-UBND 
ngày 25/10/2018

24
Công ty TNHH 
Chăn nuôi Hà 
Phương

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái, quy 
mô 1.200 con” tại ấp 1, xã Xuân Hòa, 
huyện Xuân Lộc

11742/GXN-UBND 
ngày 01/11/2018

25
Công ty TNHH 
Chăn nuôi Hà 
Phương

Xây dựng trang trại chăn nuôi 10.000 
con heo hậu bị” tại ấp 1, xã Xuân Hòa, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

11420/GXN-UBND 
ngày 25/10/2018

26
Công ty TNHH 
Chăn nuôi Hà 
Phương

Xây dựng trang trại chăn nuôi 10.000 
con heo hậu bị” tại ấp 1A, xã Xuân 
Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai

11743/GXN-UBND 
ngày 01/11/2018

27 Công ty TNHH An 
Phát Tám

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
quy mô 2.400 con tại ấp 2,  xã Xuân 
Hòa, huyện Xuân Lộc

12155/GXN-UBND 
ngày 09/11/2018

28 Công ty tNHH Huy 
Hoàn Quân 

Xây dựng trại chăn nuôi heo tập trung, 
quy mô 2.400 con heo nái tại xã Xuân 
hưng

11552/GXN-UBND 
ngày 29/10/2018

29
Công ty Cổ phần 
chăn nuôi An Phú 
Khánh

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái sinh 
sản, quy mô 2.400 xon tại ấp 2B, xã 
Xuân Bắc

11418/GXN-UBND 
ngày 29/10/2018

30 Công ty TNHH Đầu 
tư Cao Sơn

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái 
với quy mô diện tích chuồng trại 
10,924,24m2, 2.400 con tại xã Xuân 
Tây

11975/GXN-UBND 
ngày 07/11/2018

31
Công ty TNHH 
Chăn nuôi Hà 
Phương

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
với quy mô diện tích chuồng trại là 
11,907,6m2, 2,400 con tại ấp 3, xã 
Xuân hưng, huyện Xuân Lộc

13070/GXN-UBND 
ngày 29/11/2018

32
Công ty TNHH 
Chăn nuôi Hà 
Phương

Xây dựng trang trại chăn nuôi  con 
heo nái diện tích chuồng trại là 
12.126m2, quy mô 2.400 con tại ấp 
Cọ dầu 2, xã Xuân Đông

12758/GXN-UBND 
ngày 22/11/2018
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33
Công ty TNHH 
Chăn nuôi Hà 
Phương

Xây dựng trại chăn nuôi heo nái, quy 
mô chuồng trại 6.056,32m2, 1.200 con 
tại ấp 3, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc

12761/GXN-UBND 
ngày 22/11/2018

34 Công ty TNHH Hà 
Đức Toàn

Xây dựng hệ thống chuồng trại chăn 
nuôi heo nái và heo hậu bị, quy mô 
10.000 con, Xuân Lộc

12465/GXN-UBND 
ngày 15/11/2018

35
Công ty TNHH 
Chăn nuôi Ngọc 
Thiên Phúc

Xây dựng trang tari5 chăn nuôi heo 
nái với diện tích chuồng trại là 
12.400m2, quy mô 1.200 con tại xã 
Xuân tây, huyện Cẩm Mỹ

12496/GXN-UBND 
ngày 16/11/2018

36 Công ty TNHH An 
lộc khánh

Xây dựng trang trại chăn nuoôi heo 
thịt quy mô 10.000 m2, 10.000 con tại 
xã Suối Cao, Xuân Lộc

12759/GXN-UBND 
ngày 22/11/2018 

37
Công ty TNHH TM 
DV XNK Long 
Châu Minh

Xây dựng trại chăn nuôi gà quy mô 
75.000 con/lứa tại ấp Chà Rang, xã 
Suối Cao, Xuân Lộc

13069/GXN-UBND 
ngày 29/11/2018

38
Công ty TNHH 
MTV Trang trại Lam 
Phương

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu 
bị , quy mô diện tích chuồng trại 
12.800 m2, 10.000 con tại xã Phú 
Ngọc, huyện Định Quán

13361/GXN-UBND 
ngày 06/12/2018

39
Công ty TNHH 
Chăn nuôi Hà 
Phương

Xây dựng trang trại chăn nuôi  con 
heo hậu bị diện tích chuồng trại là 
16.560,72m2, quy mô 12.000 con tại 
ấp Cọ dầu 2, xã Xuân Đông

12760/GXN-UBND 
ngày 22/11/2018

40
Công ty TNHH 
Chăn nuôi Hà 
Phương

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái 
với quy mô diện tích chuồng trại là 
11.907,6m2, 2.400con heo nái bị tại 
ấp 3, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc

11744/GXN-UBND 
ngày 01/11/2018

41 Công ty TNHH Bao 
bì Giấy Bình Minh

Nhà xưởng sản xuất giấy lót bao bì từ 
giấy bìa phế liệu, công suất 2.500 tấn 
sản phẩm/năm tại xã Phước tân

13909/GXN-UBND 
ngày 18/12/2018

42 Công ty Cổ phần 
Lộc Khánh Phát

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu 
bị, quy mô 12,000 con/lứa tại xã Xâun 
tâm, huyện Xuân Lộc

13791/GXN-UBND 
ngày 17/12/2018

43 Công ty Cổ phần An 
Phú Khánh Năm

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo hậu 
bị, quy mô 10,000 con/lứa tại xã Xâun 
tâm, huyện Xuân Lộc

13790/GXN-UBND 
ngày 17/12/2018

NĂM 2017

1
Công ty Cổ phần 3F 
Việt - Chi nhánh tại 
Đồng Nai

Xây dựng nhà máy ấp trứng tại huyện 
Xuân Lộc

3373/GXN-UBND 
ngày 13/4/2017
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2 Công tyTNHH 
Emivest Việt Nam 

xây dựng Trại chăn nuôi gà giống bố 
mẹ, lấy trứng thành phẩm, quy mô 
180.000 con” tại xã Xuân Hưng, 
huyện Xuân Lộc

6039/GXN-UBND 
ngày 23/6/2017

3 Công ty tTNHH Sam 
Hwan Vina

Nhà máy sản xuất và gia công các sản 
phẩm dây théo, công suất 54.000 
tấn/năm và dây đai nhựa PET, công 
suất 3.600 tấn/năm tại KCN Nhơn 
Trạch 5

5332/GXN-UBND 
ngày 05/6/2017

4
Công ty TNHH 
MTV Tổng Công ty 
28

Hạng mục công trình xử lý nước thải 
công suất 300m3/ngày.đêm của KCN 
Agtex Long Bình

12314/GXN-UBND 
ngày 27/11/2017

5

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ 
Sản xuất và Chăn 
nuôi Thanh Đức

Xây dựng trại chăn nuôi gà đẻ, quy 
mô 227.760 con/lứa tại xã Xuân Phú

12897/GXN-UBND 
ngày 11/12//2017

6

Công ty TNHH 
Công nghệ năng 
lượng Hitachi 
Chemical VN

Nhà máy sản xuất ắc quy năng lượng 
kỹ thuật, công suất 2.000.000 
KWh/năm tại KCn NT3-gd2

12315/GXN-UBND 
ngày 27/11/2017

7
Công ty TNHH 
MTV Tổng Công ty 
28

Hạng mục công trình xử lý nước thải 
công suất 300m3/ngày.đêm của KCN 
Agtex Long Bình

12314/GXN-UBND 
ngày 27/11/2017

8
Công ty TNHH 
MTV An phương 
tâm

Xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái, 
quy mô 2.400 con tại xã Xuân Bắc

12313/GXN-UBND 
ngày 27/11/2017

9

Xây dựng trang trại 
nghiên cứu thực 
nghiệm dinh dưỡng, 
thú y và kỹ thau6t5 
bheo, quy mô 160 
con nái/tổng đàn 
2.500 con tại xã 
Sông Trầu

Công ty TNHH Guymarch Việt Nam - 
Chi nhánh  Đồng Nai

6386/GXN-UBND 
ngày 03/7/2017

NĂM 2016

1
Công ty TNHH 
Thương mại xây 

dựng Đa Lộc 

xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh 
hoạt, công suất 50 tấn/ngày tại xã Phú 

Thanh,huyện Tân Phú 

3718/GXN-UBND 
ngày 11/5/2016

NĂM 2015
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1 Công ty TNHH 
Bayer Việt name

Xây dựng mới xưởng sang chai, đống 
gói thuốc bảo vệ thực vật công suất 

800 tấn/năm kcn amata

274/GXN-UBND 
ngày 02/02/2015

2

Công ty cổ phần 
công nghiệp QH 
Plus (Công ty cổ 

phần Quang Hưng 
Plus)

Nhà máy rèn, dập và cán kim loại, gia 
công cơ khí, xử lý và sơn bề mặt kim 

loại, sản xuất cấu kiện và các sản 
phẩm bằng kim loại (không bao gồm 
công đoạn xi mạ) với quy mô 12.000 
tấn sản phẩm/năm kcn dệt may nhơn 

trạch

276/GXN-UBND 
ngày 02/02/2015

3
Công ty 

TNHHYuuki Mold 
& Plastic việt Name

Nhà máy sản xuất các khuôn kim loại 
quy mô 69 tấn/năm và sản xuất lắp ráp 

các linh kiện điện tử cho sản phẩm 
điện gia dụng quy mô 564 tấn/năm 

KCN Amata

509/GXN-UBND 
ngày 02/02/2015

4 Công ty cổ phần 
KCN định quán

Đầu tư hạ tầng KCN Định Quán tại xã 
La ngà, huyện Định Quán

2444/GXN-UBND 
ngày 18/8/2015

5 Công ty cổ phần hữu 
hạn Vedan Việt Nam

Xây dựng bổ sung lò hơi đốt than, 
công suất 307 tấn hơi/giờ phục vụ 
cụm phát điện 60MW tại xã Phước 

Thái, huyện Long Thành

2938/GXN-UBND 
ngày 24/9/2015

6 Công ty TNHH Hory 
Việt Nam

Nhà máy Hory Việt Nam sản xuất tay 
vịn cho giàn giáo và khóa giàn giáo 
công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm 
KCN Long Đức, huyện Long Thành

2686/GXN-UBND 
ngày 07/9/2015

7 Công ty cổ phần hữu 
hạn Vedan Việt Nam

Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất nước 
đường mạch nha Maltose quy mô 

30.000 tấn sản phẩm/năm tại xã Phước 
Thái,huyện Long Thành

1938/GXN-UBND 
ngày 13/7/2015

8
Công ty TNHH Việt 
nam Center Power 

tech

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc 
quy dùng cho các sản phẩm điện tử 

với công suất 46.430 tấn sản 
phẩm/năm KCN Nhơn Trạch 2

1779/GXN-UBND 
ngày 29/6/2015

9
Công ty TNHH Cao 

su nhựa và cơ khí 
Bazan

Đầu tư xây dựng Nhà máy gia công 
chế tạo phụ tùng cơ khí, bao bì kim 
loại và máy móc công nghiệp, công 
suất 120 tấn sản phẩm/năm; sản xuất 
các sản phẩm cao su và nhựa kỹ thuật 
phục vụ công nghiệp, công suất 1.000 
tấn sản phẩm/năm KCN Nhơn Trạch 2 

nhơn phú

1655/GXN-UBND 
ngày 22/6/2015
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10
Công ty TNHH 

Pegasus Shimamoto 
Auto Parts Việt Nam

Nhà máy sản xuất các sản phẩm chi 
tiết bộ phận phụ tùng linh kiện ô tô xe 
gắn máy và các loại máy công nghiệp 
giai đoạn 1: 3.325 tấn sản phẩm/năm 

KCN Long Đức

2404/GXN-UBND 
ngày 14/8/2015

11 Công ty TNHH VFC 
Farms

Nhà máy chế biến thực phẩm sấy giòn 
từ rau, củ quả với quy mô 1.760 tấn 
sản phẩm/năm KCN Long Thành

2111/GXN-UBND 
ngày 24/7/2015

12 Sở Y tế tỉnh Đồng 
Nai

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải y tế công suất 500 m3/ngày đêm 

tại Bệnh viện nhi đồng

2403/GXN-UBND 
ngày 14/8/2015

13 Công ty TNHH Jaan 
E

Nhà máy sản xuất các loại phanh và 
bố thắng công suất 1.556 tấn sản 

phẩm/năm KCN Hố Nai, huyện Trảng 
Bom

2402/GXN-UBND 
ngày 14/8/2015

14 Công ty TNHH De 
Heus

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
thức ăn gia súc gia cầm, công suất 

300.000 tấn sản phẩm/năm KCN Dầu 
Giây

1778/GXN-UBND 
ngày 29/6/2015

15 Công ty TNHH 
Pousung Việt Nam

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
giày da công suất 36 triệu đôi/năm 
KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom

1471/GXN-UBND 
ngày 08/6/2015

16 Công ty TNHH 
Bosch Việt Nam

Xây dựng mở rộng nâng công suất nhà 
máy sản xuất đai truyền lực từ 
3.150.000 lên 6.150.000 sản 

phẩm/năm - hạng mục hệ thống xử lý 
nước thải công suất 1.600 m3/ngày 

KCN Long Thành

1129/GXN-UBND 
ngày 11/5/2015

17 Công ty TNHH 
Hossack Việt Nam

Xây dựng nhà máy sản xuất các sản 
phẩm điện, điện tử vớ công suất 

5.000.000 sản phẩm/năm KCN Amata

1327/GXN-UBND 
ngày 26/5/2015

18
Công ty TNHH 

Thương mại Xây 
dựng Đa Lộc

Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải 
sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ tại 

huyện Định Quán

1355/GXN-UBND 
ngày 27/5/2015

19 Công ty TNHH 
Shiseido Việt Nam

Mở rộng, nâng công suất nhà máy sản 
xuất mỹ phẩm từ 2.900.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 4.923 tấn sản 
phẩm/năm KCN amata

1200/GXN-UBND 
ngày 13/5/2015
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20 Công ty TNHH Aju 
Việt Nam

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các 
cọc bê tông, bê tông trộn sẵn, sản 
phẩm bằng xi măng với công suất 

540.000 tấn /năm KCN Nhơn trạch2

1111/GXN-UBND 
ngày 08/5/2015

NĂM 2014

1

Công ty cổ phần 
thực phẩm và nước 

giải khát Dona 
Newtower

Đầu tư dây chuyền sản xuất nước giải 
khát các loại quy mô 20.000.000 lít 

sản phẩm/năm giai đoạn 1 kcn Amata

57/GXN-UBND 
ngày 08/01/2014

2 Công ty TNHH 
Tiger Việt name

Xây dựng nhà máy sản xuất các sản 
phẩm điện gia dụng không có công 

đoạn xi mạ quy mô 550.000 sản 
phẩm/năm kcn amata

78/GXN-UBND 
ngày 09/01/2014

3 Công ty cổ phần 
quốc tế pancera

nhà máy sản xuất gạch thạch anh công 
suất 4.000.000 m2/năm kcn gò dầu

102/GXN-UBND 
ngày 13/01/2014

4 Công ty cổ phần 
thép nhà bè

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
thép cán xây dựng công suất 150.000 
tấn sản phẩm/năm kcn nhơn trạch 2  

nhơn phú

184/GXN-UBND 
ngày 20/01/2014

5
Công ty TNHH 
Hưng nghiệp 

Formosa

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước 
cấp công nghiệp công suất 60.000 

m3/ngày đêm trong khuôn viên nhà 
máy nhiệt điện kcn nhơn trạch 3

230/GXN-UBND 
ngày 22/01/2014

6
Công ty TNHH công 

nghiệp rock team 
việt name

nâng công suất sản xuất phẩm màu 
quy mô từ 1.800 tấn/năm lên 5.200 

tấn/năm kcn gò dầu

236/GXN-UBND 
ngày 23/01/2014

7
Công ty TNHH 

Dong Sung 
Chemical Việt Name

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
polyurethane cho da tổng hợp, công 

suất 6.000 tấn/năm kcn Amata

465/GXN-UBND 
ngày 24/02/2014

8
Công ty TNHH Hóa 

chất công nghệ 
Samsung Việt Name

Xây dựng nhà máy sản xuất hóa chất, 
công suất 23.400 tấn/năm kcn gò dầu

426/GXN-UBND 
ngày 19/02/2014

9
Công ty TNHH 

Nhựa và Hóa chất 
TPC Vina

Xây dựng dây chuyền sản xuất PVC 
thứ 2, công suất 90.000 tấn/năm kcn 

gò dầu

466/GXN-UBND 
ngày 24/02/2014
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10
Công ty TNHH 
Gạch men Bách 

Thành

Mở rộng dây chuyền gạch men cao 
cấp của Công ty TNHH Gạch men 

Bách Thành (nâng công suất sản xuất 
từ 3.600.000 m2/năm lên 8.000.000 

m2/năm kcn nhơn trạch 1

566/GXN-UBND 
ngày 04/3/2014

11
Công ty TNHH 
Hưng nghiệp 

Formosa

Xây dựng Nhà máy nhiệt điện đốt 
than, tổ máy số 2, công suất 150MW 

kcn nhơn  trạch 3

357/GXN-UBND 
ngày 12/02/2014

12
Công ty TNHH On 
Semiconductor Việt 

Name

Nhà máy sản xuất các mạch bán dẫn 
tích hợp lai với công suất 20.000.000 
sản phẩm/năm và sản xuất các linh 
kiện bán dẫn khác cho công nghệ 

mạch điện rời, tín hiệu nhỏ, tín hiệu 
tương tự, logic và hỗn hợp với quy mô 
620.000.000 sản phẩm/năm bao gồm 

công đoạn xi mạ 55 tấn sản phẩm/năm 
kcn biên hòa 2

402/GXN-UBND 
ngày 17/02/2014

13

Công ty cổ phần 
Bệnh viện quốc tế 
chấn thương chỉnh 
hình Sài Gòn Đồng 

Nai

Xây dựng bệnh viện chấn thương 
chỉnh hình Sài Gòn Đồng Nai quy mô 

120 giường bệnh tp Biên Hòa 

368/GXN-UBND 
ngày 13/02/2014

14
Công ty TNHH 

Công nghệ hóa chất 
Haein

Nhà máy sản xuất keo Ure 
Formaldehyde, công suất 18.000 tấn 

sản phẩm/năm kcn gò dầu

430/GXN-UBND 
ngày 19/02/2014

15 Công ty TNHH 
Hyosung Việt Name

Mở rộng xưởng tire cord, công suất 
24.360 tấn sản phẩm/năm và nâng 

công suất dây chuyền sản xuất xưởng 
spandex, công suất 3.000 tấn sản 

phẩm/năm kcn nhơn trạch 5

856/GXN-UBND 
ngày 31/3/2014

16
Công ty TNHH Thái 

Kodama (Việt 
Name)

Nhà máy sản xuất tấm nhựa, các sản 
phẩm nhựa và các chi tiết, bộ phận 

của sản phẩm nhựa với quy mô 
3.000.000 sản phẩm/năm kcn loteco

855/GXN-UBND 
ngày 31/3/2014 

17 Công ty TNHH thép 
JFE shoji Việt Name

Nhà máy gia công các sản phẩm thép 
và kim loại màu, công suất 60.000 

tấn/năm kcn amata

854/GXN-UBND 
ngày 31/3/2014

18 Công ty TNHH 
Midas Vina

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
găng tay chuyên dụng, công suất 

1.000 tấn/năm kcn long thành

652/GXN-UBND 
ngày 14/3/2014
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19
Công ty cổ phần 
nông nghiệp Vạn 

Thuận

Xây dựng trại chăn nuôi gà, quy mô 
100.000 con/lứa xã Xuân Thành, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

640/GXN-UBND 
ngày 14/3/2014

20
Công ty TNHH 

Belmont 
Manufacturing

Nhà máy sản xuất và lắp ráp máy móc 
thiết bị dùng trong y khoa, nha khoa, 
thẩm mỹ viện, công suất 15.000 sản 

phẩm/năm (tương dương 1.850 tấn sản 
phẩm/năm) kcn Long Đức

798/GXN-UBND 
ngày 26/3/2014

21
Công ty TNHH Tôn 

tráng kẽm Việt 
Name

Xây dựng nhà máy sản xuất và gia 
công tôn phủ sơn với công suất 5.000 

tấn sản phẩm/năm kcn Tam Phước

799/GXN-UBND 
ngày 26/3/2014

22
Công ty cổ phần 
chăn nuôi Duy 

cường

Xây dựng trại chăn nuôi gà, quy mô 
300.000 con/lứa tại xã Xuân Trường, 

huyện Xuân Lộc

651/GXN-UBND 
ngày 14/3/2014

23 Công ty cổ phần đầu 
tư xây dựng cao su

Nhà máy chế biến cao su Xuân Lộc, 
công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm 
tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc

639/GXN-UBND 
ngày 14/3/2014

24
Công ty TNHH 

Thương mại Xây 
dựng Đa Lộc

Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải 
sinh hoạt và sản xuất phân hữu cơ tại 
huyện Định quán, tỉnh Đồng Nai công 

suất 100 tấn rác sinh hoạt/ngày

837/GXN-UBND 
ngày 31/3/2014

25
Công ty TNHH Ắc 

quy CSB (Việt 
Name)

Đầu tư xây dựng  nhà máy sản xuất ắc 
quy năng lượng kỹ thuật, công suất 

2.000.000 Kwh/năm" tại KCN Nhơn 
Trạch 3 gd2

1252/GXN-UBND 
ngày 06/5/2014

26 Công ty Ajinomoto 
Việt Name

Đầu tư xưởng sản xuất nguyên liệu 
thức ăn chăn nuôi Ajitein, công suất 

2.000 tấn/năm KCN Biên Hoa 1

1256/GXN-UBND 
ngày 06/5/2014

27 Công ty Ajinomoto 
Việt Name

Xây dựng Xưởng sản xuất gia vị lỏng 
Lisa (sốt Mayonnaise, nước tương, 

giấm), công suất 7.000 tấn/năm KCN 
Biên Hòa1 

1255/GXN-UBND 
ngày 06/5/2014

28
Công ty TNHH 

Polymeric Products 
V.&.H.

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản 
phẩm tấm cao su tổng hợp, công suất 

28.000 tấn /năm KCN Sông Mây

1254/GXN-UBND 
ngày 06/5/2014

29 Công ty TNHH 
Hyosung Việt Name

Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy 
sản xuất vải mành và các loại sợi 

Spandex, Nylon, Polyester (không có 
công đoạn nhộm) với công suất 

23.880 tấn/năm KCN Nhơn Trạch 5

884/GXN-UBND 
ngày 02/4/2014
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30 Công ty Cp Vinacafe 
Biên Hòa

Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan công 
suất 3.200 tấn/năm và cà phê 3 trong 1 

công suất 20.000 tấn/năm tại KCN 
Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3035/GXN-UBND 
ngày 01/10/2014

31
Chi nhánh Long 

Bình Công ty TNHH 
Olam Việt Name

Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến hạt 
tiêu công suất 6.240 tấn sản 

phẩm/năm lên 41.500 tấn sản 
phẩm/năm tại KCN Long Bình

3599/GXN-UBND 
ngày 12/11/2014

32
Công ty TNHH Tae 
Kwang MTC Việt 

Name

Nâng công suất nhà máy sản xuất đế 
giày từ 16.455.000 đôi sản phẩm/năm 

lên 32.400.000 đôi sản phẩm/năm; 
miếng đệm lót gót giày từ 18.720.000 
đôi sản phẩm/năm lên 57.600.000 đôi 
sản phẩm/năm và dây chuyền sản xuất 

hạt nhựa polyetylen từ 2.300.000 
kg/năm lên 5.400.000 kg/năm KCN 

Long Bình

3604/GXN-UBND 
ngày 13/11/2014

33 Công ty TNHH Kum 
Young Vina

Đầu tư xây dựng nhà máy dệt, nhuộm 
và hoàn tất các loại vải, công suất 
12.900.000 yard/năm (11.795.760 

mét/năm) KCN Long Thành

3631/GXN-UBND 
ngày 17/11/2014

34 Công ty cp Nông 
nghiệp Velmar

Nhà máy sản xuất và chế biến thức ăn 
gia súc, gia cầm với quy mô 150.000 
tấn sản phẩm/năm KCN Sông Mây

3600/GXN-UBND 
ngày 12/11/2014

35
Công ty TNHH Sản 
xuất Cơ khí và Dịch 

vụ Đại Phúc

Nâng công suất kho bồn chứa nguyên 
liệu dung môi từ 20.000 tấn/năm lên 

50.000 tấn/năm KCN Gò Dầu

2993/GXN-UBND 
ngày 30/9/2014

36 Cong ty TNHH 
Hyosung Việt Name

Mở rộng xưởng sản xuất sợi spandex, 
công suất 18.000 tấn sản phẩm/năm 
(nâng công suất từ 30.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 48.000 tấn sản 
phẩm/năm) KCN Nhơn Trạch 5

2994/GXN-UBND 
ngày 30/9/2014

37 Coông ty TNHH 
New Việt Name

Xây dựng nhà máy sản xuất bộ truyền 
lực tự động và bộ truyền động vi sai 

dùng trong xe ô tô và xe gắn máy 
công suất 120.000 tấn sản phẩm/năm 

KCN Amata

3033/GXN-UBND 
ngày 01/10/2014
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38 Công ty TNHH 
Nestle Việt Name

Mở rộng và nâng công suất Nhà máy 
sản xuất, chế biến và đóng gói các loại 
thức uống dinh dưỡng, các sản phẩm 
cà phê, các sản phẩm từ sữa từ 70.000 
tấn sản phẩm/năm lên 120.000 tấn sản 

phẩm/năm

3740/GXN-UBND 
ngày 24/11/2014

39
Công ty TNHH 

Harada Industries 
Việt Name

Nhà máy sản xuất gia công ăng ten 
với công suất 1.500.000 sản 

phẩm/năm và các loại dây nối với 
công suất 4.500.000 sản phẩm/năm 

KCN Long Bình

3776/GXN-UBND 
ngày 26/11/2014

40 Công ty cổ phần 
gạch men VTC

Mở rộng và nâng công suất nhà máy 
sản xuất các loại gạch men từ 6 triệu 
m2/năm lên 20 triệu m2/năm kcn gò 

dầu

3775/GXN-UBND 
ngày 26/11/2014

41 Công ty TNHH 
Anywear

Nhà máy sản xuất các loại mũ nón, 
công suất 3.000.000 sản phẩm/năm tại 

KCN long thành

4066/GXN-UBND 
ngày 24/12/2014

42 Công ty TNHN 
Nestle Việt Name

Xây dựng xưởng sản xuất và chế biến 
cà phê (cà phê hạt đã khử cà phê in) 
giai đoạn 2, công suất 20.000 tấn sản 

phẩm/năm tại KCN Amata

4060/GXN-UBND 
ngày 23/12/2014

43
Công ty TNHH 

Tanakascale Việt 
Name

Xây dựng Nhà máy sản xuất các loại 
cân, công suất 6.850 tấn sản 

phẩm/năm KCN Nhơn Trạch 3 giai 
đoạn 2

4067/GXN-UBND 
ngày 23/12/2014

44 Công ty TNHH Việt 
Name Create Medic

Xây dựng nhà máy sản xuất dụng cụ y 
tế, quy mô 900.000 sản phẩm/năm 

KCN Amata

3927/GXN-UBND 
ngày 11/12/2014

45 Công ty TNHH Việt 
Nam Wacoal

Xây dựng Nhà máy gia công các sản 
phẩm may mặc, công suất 4.700.000 

sản phẩm/năm KCN Amata

2822/GXN-UBND 
ngày 15/9/2014

46
Công ty TNHH 

Surint Omya Việt 
Nam

Mở rộng nâng công suất Nhà máy sản 
xuất canxi cacbonat công suất 60.000 

tấn/năm lên 130.000 tấn/năm KCN Gò 
Dầu

2644/GXN-UBND

NĂM 2013
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1 Công ty TNHH Gojo 
Paper (Việt Name)

Nhà máy sản xuất bao bì giấy, công 
suất 18.000.000 sản phẩm/năm và sản 
xuất bao bì nhựa, công suất 5.400.000 

sản phẩm/năm KCN Amata

1768/GXN-UBND 
ngày 11/6/2013 

2
Công ty TNHH 

Trung tâm gia công 
Posco Việt Name

Dđầu tư xây dựng nhà máy gia công 
tấm thép và dải thép, công suất 

100.000 tấn/năm KCN Nhơn Trạch 5

1769/GXN-UBND 
ngày 11/6/2013

3
Công ty cổ phần tấm 
lợp và vật liệu xây 

dựng đồng nai 

trạm nghiền xi măng nhơn trạch và 
cầu cảng chuyên dụng 20.000 DWT 
kcn ông kèo xã phước khánh huyện 

nhơn trạch

2438/UBND-CNN 
ngày 01/4/2013

4
Công ty tnhh mtv 

hóa chất cơ bản miền 
name

đầu tư xây dựng phân xưởng chưng 
cất axit sunfuric tinh khiết, công suất 

2.000 tấn sản phẩm/năm (sử dụng 
nguyên liệu từ sản phẩm axit sunfuric 
kỹ thuật tại nhà máy hóa chất biên hòa 

kcn biên hòa 1

2437/UBND-CNN 
ngày 01/4/2013

5
Công ty Hualon 
Corporation Việt 
Nam

Xây dựng xưởng dệt thủy lực 
Weaving II, công suất 60.000.000 m 
vải/năm

1959/UBND-CNN 
ngày 14/3/2013

6
Công ty cổ phần kim 

loại CSGT Việt 
Name

Đầu tư xây dựng Nhà máy gia công 
các sản phẩm thép công suất 137.000 

tấn sản phẩm/năm

2319/GXN-UBND 
ngày 27/3/2013

7 Công ty TNHH Thép 
SeAH Việt Name

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất 
ống thép công suất 40.000 tấn sản 

phẩm/năm

3129/GXN-UBND 
ngày 02/10/2013

8 Công ty TNHH 
Global Dyeing 

Nâng công suất nhà máy sản xuất vải 
thành phẩm (có công đoạn nhuộm) từ 
28.800.000 m vải/năm lên 45.000.000 

m vải/năm 

3131/GXN-UBND 
ngày 02/10/2013

9 Công ty TNHH Thép 
SeAH Việt Name

Xây dựng nhà máy sản xuất ống thép 
công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm 

3165/GXN-UBND 
ngày 04/10/2013

10 Công ty TNHH 
Công nghệ Daimosa

Sản xuất kinh doanh hóa chất cho các 
ngành công nghiệp, công suất 16.770 

tấn/năm

2933/GXN-UBND 
ngày 13/9/2013

11 Công ty sika hữu hạn 
Việt name

Đầu tư mở rộng sản xuất phụ gia xây 
dựng từ công suất 18.800 tấn/năm lên 

28.150 tấn sản phẩm/năm

2919/GXN-UBND 
ngày 13/9/2013
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12 DNTN khí công 
nghiệp Đăng Khánh

Chiếp nạp khí công nghiệp hóa lỏng 
Oxy, Argon, Nito và CO2 với tổng 

công suất 4.800 tấn/năm tại KCN Biên 
Hòa 2

2538/GXN-UBND 
ngày 13/8/2013

13
Công ty huữu hạn 
sợi Tainan Việt 

name

Kho chứa nguyên liệu la hạng mục 
phân kỳ đầu tư của dự án "nhà máy 

sản xuất sợi các loại (không bao gồm 
công đoạn nhuộm) với quy mô 24.000 
tấn sản phẩm/năm KCN Nhơn Trạch 2

3036/GXN-UBND 
ngày 24/9/2013

14 Công ty TNHH 
Nestle Việt Name

Nhà máy sản xuất cà phê giai đoạn 1 
công suất 12.500 tấn sản phẩm/năm 

KCN Amata

3037/GXN-UBND 
ngày 24/9/2013

15
Công ty TNHH 

United Phosphorus 
Việt Name

Xây dựng nhà máy thuốc bảo vệ thực 
vật công suất 6.500 tấn sản phẩm/năm 

KCN Amata

3519/GXN-UBND 
ngày 31/10/2013

16
Công ty cổ phần dệt 

Texhong Nhơn 
Trạch

Nâng công suất dệt sợi từ 30.000 tấn 
sản phẩm/năm lên 150.000 tấn sản 

phẩm/năm KCN Nhơn Trạch 5

3520/GXN-UBND 
ngày 31/10/2013

17
Công ty cổ phần sản 

xuất và đầu tư 
Hoàng Gia

Dđầu tư Nhà máy sản xuất gạch 
ceramic và granite công suất 

8.420.000 m2/năm KCN Nhơn Trạch 
2 - Nhơn Phú 

3643/GXN-UBND 
ngày 08/11/2013

18

Công ty cổ phần 
phân phối khí thấp 

áp dầu khí Việt 
Name

Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 8 
khu công nghiệp với công suất 02 
triệu m3 khí chuẩn/ngày thuộc địa 
phận các xã Hiệp Phước, Phước 

Thiền, Phước An, Long Thọ, huyện 
Nhơn Trạch

3717/GXN-UBND 
ngày 13/11/2013

19
Công ty cổ phần 

công nghiệp Tuang 
Kuang

Sản xuất nhôm định hình (không thực 
hiện công đoạn mạ màu và công đoạn 
tạo ra nhôm cây hợp kim từ nhôm thỏi 
giai đoạn 1" là hạng mục phân kỳ đầu 
tư của dự án "Nhà máy sản xuất nhôm 

định hình và các sản phẩm từ nhôm 
định hình phục vụ cho dân dụng và 

công nghiệp, với công suất 6.000 tấn 
sản phẩm/năm KCN Nhơn Trạch 1

3725/GXN-UBND 
ngày 13/11/2013

20 Công ty cổ phần 
gạch men Ý mỹ

Đầu tư mở rộng dây chuyền III sản 
xuất gạch ốp lát cao cấp công suất 

1.551.000 m2/năm KCN Tam Phước

3727/GXN-UBND 
ngày 13/11/2013
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21
Công ty TNHH công 

nghiệp plus Việt 
name

Đầu tư xây dựng dây chuyền mạ các 
chi tiết với công suất 3.550 tấn sản 

phẩm/năm kcn biên  hòa 2

3766/GXN-UBND 
ngày 15/11/2013

22
Công ty TNHH thực 

phẩm House Việt 
name

Nhà máy sản xuất thực phầm chế biến 
ăn liền đóng gói dạng bột như món 

tráng miệng, nước trái cây với quy mô 
2.322 tấn sản phẩm/năm Kcn Amata

3768/GXN-UBND 
ngày 15/11/2013

23
Công ty TNHH 

Nuplex Resins việt 
name

mở rộng sản xuất sản phẩm polymer 
nhũ tương từ 21.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 40.000 tấn sản 
phẩm/năm kcn biên hòa 2

3839/GXN-UBND 
ngày 22/11/2013

24 Công ty TNHH 
Timber Industries

Xây dựng nhà máy chế biến gỗ từ 
nguồn gỗ nhập khẩu chính ngạch,công 
suất 24.000 m3/năm kcn Tam Phước

3840/GXN-UBND 
ngày 22/11/2013

25 Công ty TNHH 
MTV Hải Thủy

Xây dựng trại gà hậu bị quy mô công 
suất 400.000 con huyện Xuân Lộc

3841/GXN-UBND 
ngày 22/11/2013

26
Công ty TNHH 

Nuplex Resins việt 
name

Đầu tư nhà máy sản xuất hạt nhựa 
màu công suất 900 tấn sản phẩm/năm 

kcn long thành

3851/GXN-UBND 
ngày 22/11/2013

27 Công ty cổ phần 
sonadezi An Bình

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Suối 
Tre quy mô 149,5048 ha

3852/GXN-UBND 
ngày 22/11/2013

28 Công ty TNHH 
Farmtech Việt Name

Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia 
cầm công suất 70.800 tấn sản 

phẩm/năm kcn hố nai

3915/GXN-UBND 
ngày 29/11/2013

29
Công ty cổ phần 
nông nghiệp Vạn 

Thuận

Đầu tư xây dựng trại chăn nuôi gia 
cầm quy mô 250.000 con huyện Xuân 

lộc

3951/GXN-UBND 
ngày 03/12/2013

30 Công ty cổ phần 
Sonadezi  Long Bình

Đầu tư hạ tầng KCN Xuân Lộc diện 
tích 109,43 ha

4037/GXN-UBND 
ngày 09/12/2013

31

Chi nhánh công ty 
cổ phần sữa Việt 

name nhà máy sữa 
Dielac

Nâng công suất sản xuất sữa bột từ 
22.500 tấn sản phẩm/năm lên 40.080 
tấn sản phẩm/năm, bột dinh dưỡng từ 
3.800 tấn sản phẩm/năm lên 4.920 tấn 

sản phẩm/năm kcn biên hòa 1

4040/GXN-UBND 
ngày 09/12/2013

32 Công ty cổ phần Hòa 
Việt 

Nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc 
lá 24.000 tấn/năm phường Long Bình

4046/GXN-UBND 
ngày 09/12/2013
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33 Công ty TNHH 
Hyosung Việt Name

Nhà máy sản xuất sợi thép có công 
đoạn mạ đồng và kẽm công suất 

24.000 tấn sản phẩm/năm kcn Nhơn 
trạch 5

4114/GXN-UBND 
ngày 16/12/2013

34 Công ty TNHH 
Hyosung Việt Name

Mở rộng nhà máy sản xuất sợi thép 
nâng công suất từ 46.680 tấn sản 
phẩm/năm lên 138.000 tấn sản 

phẩm/năm

4115/GXN-UBND 
ngày 16/12/2013

35 Công ty TNHH 
Hyosung Việt Name

Mở rộng nhà máy sản xuất sợi thép 
công suất từ 24.000 tấn sản phẩm/năm 
lên 46.680 tấn sản phẩm/năm và đầu 

tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi viền 
công suất 36.000 tấn sản phẩm/năm

4116/GXN-UBND 
ngày 16/12/2013

36 Công ty TNHH 
Cafeco Việt name

Nhà máy sơ chế, chế biến cà phê công 
suất 25.000 tấn/năm kcn long thành

4213/GXN-UBND 
ngày 20/12/2013

37 Công ty TNHH 
Hiang Kie Industries

Mở rộng quy mô và nâng công suất 
nhà máy chế biến cà phê từ công suất 
5.810 tấn sản phẩm/năm lên 25.000 
tấn sản phẩm/năm kcn long thành

4233/GXN-UBND 
ngày 20/12/2013

38
Công ty TNHH 

Hyundai Welding 
Vina

03/7 sản phẩm của dự án Nhà máy sản 
xuất vật liệu hàn công suất 46.800 

tấn/năm và máy hàn công suất 6.000 
sản phẩm/năm kcn nhơn trạch 5

4234/GXN-UBND 
ngày 20/12/2013

NĂM 2012

1
Công ty TNHH 

Robert Bosch Việt 
Name

Dđầu tư mở rộng nâng công suất dây 
đai truyền lực từ 1.359.000 sản 
phẩm/năm lên 3.150.000 sản 

phẩm/năm tại KCN Long Thành 
huyện Long Thành

10516/UBND-CNN 
ngày 28/12/2012

2 Công ty TNHH 
Amway Việt Name

Đầu tư mở rộng sản xuất nhà máy sản 
xuất các sản phẩm mỹ phẩm, vệ sinh 

cá nhân, vệ sinh gia dụng và thực 
phẩm chức năng, công suất 10.600 tấn 

sản phẩm/năm tại KCN Amata

9231/UBND-CNN 
ngày 20/11/2012

3
Công ty TNHH 

Promax Textile Việt 
Name

Nhà máy dệt nhuộm, công suất 50 
triệu mét vải polyester và vải 

polyamide/năm tại phân khu Formosa 
KCN Nhơn Trạch 3

7577/UBND-CNN 
ngày 02/10/2012
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4 Công ty TNHH 
Header Plan

Nhà máy gia công các sản phẩm cơ 
khí tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu

7065/UBND-CNN 
ngày 14/9/2012

5
Công ty TNHH 

Rohm and Haas Việt 
Name

Nhà máy sản xuất các loại sản phẩm 
hóa học: Acrylic tinh khiết, Styren 

acrylic, Vinyl acetate, Opaques, Poly 
acrylic axit với tổng công suất 35.000 
tấn/năm KCN Nhơn Trạch 3 giai đoạn 

2

7427/UBND-CNN 
ngày 27/9/2012

NĂM 2011

1 Tổng Công ty khí 
Việt Nam

Dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện 
Nhơn Trạch 2

198/GXN-STNMT 
ngày 25/4/2011

2 Công ty TNHH 
Ilsam Việt Nam

Nhà máy sản xuất keo pholyurethane 
và keo màu với công suất 5.000 tấn 

keo PU/năm và 400 tấn keo màu/năm

208/GXN-STNMT 
ngày 05/5/2011

3 Công ty cổ phần địa 
ốc Thảo điền

Đầu tư kết cấu hạ tầng KCN Nhơn 
Trạch 2 Nhơn Phú tại xã Phú Hội 
Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch

223/GXN-STNMT 
ngày 10/5/2011

4
Chi nhánh Công ty 

TNHH Robert Bosch 
Việt Nam

Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất 
phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe, công suất 
1.359.000 sản phẩm/năm

630/GXN-STNMT 
ngày 11/9/2011
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Phụ lục 2
Danh mục các cơ sở được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường khu vực tỉnh Bình Phước trước sáp nhập
(Phụ lục kèm theo Công văn số            /SNNMT-MT ngày 02 tháng 10 năm 2026 của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường)

STT Dự án/Chủ cơ sở Địa chỉ trước sáp nhập Giấy xác nhận
NĂM 2022

1

Dự án xây dựng trang trại chăn 
nuôi heo công nghiệp, quy mô 
10.000 con heo hậu bị - Công ty 
TNHH Chăn nuôi Vạn Thịnh 

ấp Vườn Bưởi, xã Lộc 
Thiện, huyện Lộc Ninh

01/GXN-
STNMT ngày 

04/01/2022

2
Dự án trang trại chăn nuôi 2.400 
con heo nái sinh sản - Công ty 
TNHH chăn nuôi An Thịnh Phát

ấp Vườn Bưởi, xã Lộc 
Thiện, huyện Lộc Ninh

02/GXN-
STNMT ngày 

20/01/2022

3

Dự án xây dựng trại chăn nuôi 
heo công nghiệp, quy mô 12.000 
con heo thịt - Công ty TNHH CN 
Hướng Dương

ấp Thạnh Biên, xã Lộc 
Thạnh, huyện Lộc Ninh 

03/GXN-
STNMT ngày 

20/01/2022

4

Dự án xây dựng trại chăn nuôi 
heo Công nghiệp, quy mô 18.000 
con heo thịt - Công ty TNHH 
chăn nuôi Tam Thịnh

Ấp Thạnh Biên, xã Lộc 
Thạnh, huyện Lộc Ninh 

04/GXN-
STNMT ngày 

27/01/2022

5

Dự án xây dựng trang trại chăn 
nuôi heo công nghiệp, quy mô 
12.000 con heo thịt - Công ty 
TNHH chăn nuôi Minh Phát Lộc 

ấp Tân Lập, xã Phước 
Thiện, huyện Bù Đốp 

05/GXN-
STNMT ngày 

29/01/2022

NĂM 2021

1

Dự án Dây chuyền chế biến mủ 
cốm, công suất 9.800 tấn/năm Xí 
nghiệp cơ khí, chế biến 30/4 xã 
Tân Hưng, huyện Hớn Quản - 
Công ty TNHH MTV cao su Bình 
Long

xã Tân Hưng, huyện 
Hớn Quản 

01/GXN-
STNMT ngày 

12/01/2021
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2

Dự án đầu tư xây dựng kinh 
doanh cơ sơ hạ tầng KCN Nam 
Đồng Phú, diện tích 69,0183ha - 
Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú

xã Tân Lập, huyện 
Đồng Phú 

02/GXN-
STNMT ngày 

12/01/2021

3

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh 
sản - Công ty TNHH chăn nuôi 
Lộc Thiện Phát

ấp Vườn Bưởi, xã Lộc 
Thiện, huyện Lộc Ninh

03/GXN-
STNMT ngày 

03/02/2021

4

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh 
sản và 10.000 con heo hậu bị - 
Công ty TNHH kỹ thuật DV Chí 
Phú chi nhánh Bình Phước

ấp Thanh An, xã Thanh 
Lương, TX Bình Long

04/GXN-
STNMT ngày 

03/02/2021

5

Dự án khai thác – chế biến mỏ đá 
xây dựng thôn Phú An, xã Phú 
Trung, huyện Phú Riềng, công 
suất 65.000 m3/năm đá nguyên 
khối tương đương 95.875 
m3/năm đá thành phẩm - Công ty 
CP Hồng Lam

thôn Phú An, xã Phú 
Trung, huyện Phú 
Riềng

05/GXN-
STNMT ngày 

04/02/2021

6

Dự án trang trại chăn nuôi heo 
Tín Nghĩa Đức khu A, quy mô 
12.000 con heo hậu bị - Công ty 
TNHH Xây dựng Cơ khí SX-TM-
DV Tín Nghĩa Đức

khoảnh 9, tiểu khu 47, 
BQLRPH Đăk Mai, 
thôn 4, xã Đăk Ơ, 
huyện Bù Gia Mập

06/GXN-
STNMT ngày 

04/02/2021

7

HTXLNT giai đoạn 1 và 2, công 
suất 4.000 m3/ngày.đêm - KCN 
Minh Hưng III - Cao su Bình 
Long - GĐ1 và GĐ 2 - Công ty 
CP KCN Cao su Bình Long

QL13, xã Minh Hưng, 
huyện Hớn Quản

07/GXN-
STNMT ngày 

08/02/2021

8

Dự án nâng công suất trang trại 
chăn nuôi heo nái và heo hậu bị, 
từ quy mô 1.200 heo nái và 
10.000 heo hậu bị lên 1.200 heo 
nái và 12.000 heo hậu bị - Công 
ty TNHH Sinh thái Bình Phước

xã An Phú, huyện Hớn 
Quản

08/GXN-
STNMT ngày 

14/4/2021

9

Dự án xây dựng trại chăn nuôi 
heo công nghiệp, quy mô 12.000 
con heo thịt - Công ty TNHH 
chăn nuôi Long Thủy 

xã Lộc Thạnh, huyện 
Lộc Ninh 

09/GXN-
STNMT ngày 

14/4/2021
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10

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh 
sản - Công ty CP chăn nuôi Sóc 
Ruộng

ấp Sóc Ruộng, xã Tân 
Hưng, huyện Hớn 
Quản

10/GXN-
STNMT ngày 

28/4/2021

11

Dự án nâng công suất khai thác – 
chế biến đá xây dựng từ 200.000 
m3/năm lên 300.000 m3/năm 
(nguyên khối), tương đương 
442.500 m3/năm (thành phẩm) - 
Mỏ đá xây dựng Núi Gió 1, ấp 
Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn 
Quản - Công ty CP Đầu tư Xây 
dựng Bình Long (Giai đoạn 1)

ấp Núi Gió, xã Tân 
Lợi, huyện Hớn Quản 

11/GXN-
STNMT ngày 

28/4/2021

12

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi heo nái sinh sản, công 
suất 2.400 con - Công ty TNHH 
Vifeed

ấp 5, xã Minh Lập, 
huyện Chơn Thành

12/GXN-
STNMT ngày 

17/5/2021

13
Dự án đầu tư xây dựng trại chăn 
nuôi heo 4.800 con – Công ty 
TNHH Hưng Điền Hòa Bình

ấp Cần Lê, xã Lộc 
Thịnh, huyện Lộc Ninh

13/GXN-
STNMT ngày 

31/5/2021

14

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi heo công nghiệp, quy 
mô 10.000 con heo hậu bị - Công 
ty TNHH chăn nuôi Tiến Phát

ấp Bù Núi A, xã Lộc 
Tấn, huyện Lộc Ninh

14/GXN-
STNMT ngày 

31/5/2021

15

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh 
sản - Công ty TNHH Trang trại 
chăn nuôi Bình Minh

ấp Vườn Bưởi, xã Lộc 
Thiện, huyện Lộc Ninh

15/GXN-
STNMT ngày 

31/5/2021

16
Dự án đầu tư xây dựng trại chăn 
nuôi 2.400 heo nái sinh sản - 
Công ty TNHH chăn nuôi Lộc An

ấp 54, xã Lộc An, 
huyện Lộc Ninh

16/GXN-
STNMT ngày 

31/5/2021

17

Dự án xây dựng trại chăn nuôi 
heo công nghiệp, quy mô 12.000 
con heo thịt - Công ty TNHH 
chăn nuôi Lộc Phúc 

ấp Tân Lập, xã Phước 
Thiện, huyện Bù Đốp 

17/GXN-
STNMT ngày 

31/5/2021
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18

Dự án nhà máy sản xuất giấy 
Đồng Phú, công suất 50.000 tấn 
sản phẩm/năm - Công ty TNHH 
Giấy Đồng Phú (Giai đoạn 1 - 
công suất 12.000 tấn sản 
phẩm/năm)

xã Tân Lợi, huyện 
Đồng Phú

18/GXN-
STNMT ngày 

25/6/2021

19

Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy 
cồn tinh luyện - Công ty TNHH 
MTV Phước Hưng (Giai đoạn 1 - 
công suất 900.000 lít sản 
phẩm/năm)

xã Tân Hòa, huyện 
Đồng Phú

19/GXN-
STNMT ngày 

25/6/2021

20

Dự án nâng công suất nhà máy 
chế biến thức ăn chăn nuôi cao 
cấp từ quy mô 28.800 tấn/năm 
lên 46.080 tấn/năm và trạm ấp 
trứng gà giống Dabaco Bình 
Phước, quy mô 28 triệu con gà 
giống/năm - Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Dabaco Việt Nam

xã Tân Hưng, huyện 
Đồng Phú

 26/GXN-
STNMT ngày 

02/12/2021

21

Dự án xây dựng trại chăn nuôi gà 
lạnh –quy mô 250.000 con gà 
thịt/lứa - Công ty TNHH chăn 
nuôi An Tâm

ấp 5, xã Minh Lập, 
huyện Chơn Thành

 27/GXN-
STNMT ngày 

15/12/2021

22
Dự án trang trại chăn nuôi heo 
nái, quy mô 2.800 con - Công ty 
TNHH Vifeed 

ấp 5, xã Minh Lập, 
huyện Chơn Thành 

 28/GXN-
STNMT ngày 

15/12/2021

23

Dự án xây dựng trại chăn nuôi 
heo công nghiệp, quy mô 12.000 
con heo thịt - Công ty TNHH CN 
Độc Lập

ấp Thạnh Phú, xã Lộc 
Thạnh, huyện Lộc Ninh 

 29/GXN-
STNMT ngày 

16/12/2021

24

Dự án xây dựng trại nuôi heo 
công nghiệp, quy mô 10.000 con 
heo thịt - Công ty TNHH Chăn 
nuôi Vạn Phúc Thiện

Ấp 4, xã Thiện Hưng, 
huyện Bù Đốp

 30/GXN-
STNMT ngày 

16/12/2021
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25

Dự án đầu tư xây dựng Trại giống 
Chơn Thành 2 với quy mô 2.400 
con heo nái sinh sản - Công ty 
TNHH Kỹ thuật dịch vụ Chí Phú 
- Chi nhánh Bình Phước

ấp 1, xã Minh Thắng, 
huyện Chơn Thành

 31/GXN-
STNMT ngày 

17/12/2021

26

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi heo công nghiệp, quy 
mô 10.000 con heo thịt - Hộ kinh 
doanh trang trại Quang Minh

ấp Sóc Ruộng 3, xã 
Quang Minh, huyện 
Chơn Thành

 32/GXN-
STNMT ngày 

17/12/2021

27

Dự án xây dựng trang trại chăn 
nuôi heo công nghiệp, quy mô 
14.000 con heo thịt/lứa - Công ty 
TNHH Chăn nuôi Trường Thịnh

ấp Tà Tê 2, xã Lộc 
Thành, huyện Lộc Ninh

 33/GXN-
STNMT ngày 

24/12/2021

28

Dự án xây dựng trại chăn nuôi 
heo công nghiệp, quy mô 24.000 
con heo thịt/lứa - Công ty TNHH 
Chăn nuôi Điền Khang 

ấp Bù Núi B, xã Lộc 
Tấn, huyện Lộc Ninh

 34/GXN-
STNMT ngày 

24/12/2021

29

Dự án xây dựng trại chăn nuôi 
heo công nghiệp, quy mô 2.400 
con heo nái sinh sản - Công ty 
TNHH Chăn nuôi Lộc Tấn Phát 

ấp Thạnh Tây, xã Lộc 
Tấn, huyện Lộc Ninh

 35/GXN-
STNMT ngày 

24/12/2021

30

Dự án đầu tư khai thác, chế biến 
đá xây dựng tại khu phố 5, 
phường Thác Mơ, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước, công suất 
22.140 m3/năm (đá nguyên khối) 
- DNTN Trường Phước (Gđ 1)

khu phố 5, phường 
Thác Mơ, thị xã Phước 
Long

36/GXN-
STNMT ngày 

27/12/2021

31

Dự án nhà máy chế biến mủ tờ 
công suất 3.000 tấn sản 
phẩm/năm - Công ty Cổ phần cao 
su Đồng Phú

Nông trường Tân 
Hưng, xã Tân Lợi, 
huyện Đồng Phú

37/GXN-
STNMT ngày 

27/12/2021

NĂM 2020
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1

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi thí nghiệm heo, gà, vịt 
quy mô 800 con heo nái, 1.000 
con heo cai sữa, 3.000 con heo 
thịt, 12.000 con gà đẻ, 4.000 con 
gà hậu bị, 12.000 con gà thịt và 
12.000 con vịt thịt - Công ty CP 
Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi 
nhánh 2 (GĐ 1 - quy mô 12.000 
con gà thịt; 12.000 con vịt thịt) 
(trước đây là Công ty TNHH DV 
TM Hòa An)

Ấp Bàu Teng, xã 
Quang Minh, huyện 
Chơn Thành, tỉnh BP

01/GXN-
STNMT ngày 

13/1/2020

2

Dự án trại chăn nuôi 2.400 con 
heo nái sinh sản - Công ty TNHH 
TM DV Hòa An (Trại Lộc Thuận 
1)

ấp 7, xã Lộc Thuận, 
huyện Lộc Ninh

03/GXN-
STNMT ngày 

30/3/2020

3
Dự án trại chăn nuôi 2.400 con 
heo nái sinh sản - Công ty TNHH 
Hà Thái Dương

ấp Tà Thiết, xã Lộc 
Thịnh, huyện Lộc Ninh

04/GXN-
STNMT ngày 

30/3/2020

4 Trang trại chăn nuôi heo nái sinh 
sản - Công ty TNHH Lộc Phát III

ấp Thạnh Phú, xã Lộc 
Thạnh, huyện Lộc Ninh

05/GXN-
STNMT ngày 

31/3/2020

5
Trang trại chăn nuôi heo nái sinh 
sản - Công ty TNHH Phát Hưng 
Lộc

ấp 9, xã Lộc Hưng, 
huyện Lộc Ninh

06/GXN-
STNMT ngày 

31/3/2020

6

Dự án điều chỉnh công nghệ sản 
xuất của nhà máy chế biến tinh 
bột sắn, công suất 24.000 tấn sản 
phẩm/năm và cải tạo, mở rộng hệ 
thống xử lý nước thải, công suất 
1.680 m3/ngày - Công ty Cổ phần 
Fococev Bình Phước

xã Đức Liễu, huyện Bù 
Đăng 

07/GXN-
STNMT ngày 

14/4/2020

7

Dự án đầu tư xây dựng kinh 
doanh cơ sơ hạ tầng KCN Nam 
Đồng Phú, diện tích 69,0183ha - 
Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng 
Phú

xã Tân Lập, huyện 
Đồng Phú 

08/GXN-
STNMT ngày 

16/4/2020

8
Trại chăn nuôi heo công nghiệp - 
Công ty TNHH chăn nuôi Tấn 
Tài Phát

ấp Tam Nguyên, xã 
Lộc Quang, huyện Lộc 
Ninh

09/GXN-
STNMT ngày 

11/5/2020



34

9
Trang trại chăn nuôi heo nái sinh 
sản, quy mô 2.400 con - Công ty 
TNHH DV chăn nuôi Thuận Lợi 

ấp Đồng Búa, xã Thuận 
Phú, huyện Đồng Phú 

10/GXN-
STNMT ngày 

29/5/2020

10

Dự án chăn nuôi heo công 
nghiệp, quy mô 10.000 con heo 
hậu bị- Công ty Cổ phần chăn 
nuôi NTM

 ấp Tằng Hách, xã An 
Phú, huyện Hớn Quản 

11/GXN-
STNMT

ngày 
03/6/2020

11

Dự án khai thác - chế biến mỏ đá 
xây dựng Tân Hưng 2 tại ấp Suối 
Da, xã Tân Hưng, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước, công suất 
40.500 m3/năm đá nguyên khối, 
57.750 m3/năm đá thành phẩm - 
Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu 
xây dựng và Khai thái nguyên 
liệu Thái Bình

ấp Suối Da, xã Tân 
Hưng, huyện Đồng Phú

14/GXN-
STNMT ngày 

03/6/2020

12

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh 
sản - Công ty TNHH Dịch vụ 
Chăn nuôi Thuận Phú

ấp Đồng Búa, xã Thuận 
Phú, huyện Đồng Phú 

15/GXN-
STNMT ngày 

19/6/2020

13

Dự án khai thác, chế biến đá xây 
dựng, công suất 100.000 m3/năm 
đá nguyên khối (142.950 đá thành 
phẩm) - Công ty TNHH MTV 
Phú Trường An

ấp Bù Xăng, xã Thuận 
Phú, huyện Đồng Phú

17/GXN-
STNMT ngày 

15/7/2020

14

Dự án trang trại chăn nuôi heo 
công nghiệp, quy mô 24000 con 
heo thịt - Công ty TNHH chăn 
nuôi Lê Thịnh

ấp 10 Mẫu, xã Phước 
Thiện, huyện Bù Đốp 

18/GXN-
STNMT ngày 

24/7/2020

15

Dự án trang trại chăn nuôi heo 
Tín Nghĩa Đức, khu B, quy mô 
12.000 con heo hậu bị/lứa - Công 
ty TNHH Xây dựng cơ khí Sản 
xuất Thương mại Dịch vụ Tín 
Nghĩa Đức

khoảnh 3, tiểu khu 47, 
BQL RPH Đăk Mai, 
thôn 4, xã Đăk Ơ, 
huyện Bù Gia Mập 

19/GXN-
STNMT ngày 

24/7/2020

16

Dự án đầu tư điều chỉnh nâng 
công suất khai thác - chế biến đá 
xây dựng từ 220.000 m3/năm lên 
300.000 m3/năm đá nguyên khối 
tại mỏ đá Đông suối Sông Rinh, - 
Công ty TNHH Hùng Vương - 
Bình Phước

mỏ đá Đông suối Sông 
Rinh, ấp 4, xã Tiến 
Hưng, thành phố Đồng 
Xoài 

20/GXN-
STNMT ngày 

30/7/2020
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17

Dự án trang trại chăn nuôi 2.400 
con heo nái sinh sản - Công ty 
TNHH Dịch vụ Thương mại Hòa 
An (Trại Lộc Thuận 2)

ấp 7, xã Lộc Thiện, 
huyện Lộc Ninh

21/GXN-
STNMT ngày 

31/7/2020

18

Dự án trang trại chăn nuôi gà 
giống bố mẹ, quy mô 150.000 
con gà giống - Công ty TNHH 
MTV My Anh

ấp 5, xã Minh Long, 
huyện Chơn Thành

22/GXN-
STNMT ngày 

19/8/2020

19
DA xây dựng trang trại chăn nuôi 
2.400 heo nái An Khương - Công 
ty TNHH DV TM Quang Tâm

ấp 1, xã An Khương, 
huyện Hớn Quản

23/GXN-
STNMT ngày 

11/9/2020

20

Dự án trang trại nuôi heo theo mô 
hình trại lạnh khép kín quy mô 
12.000 heo thịt - Công ty TNHH 
Đầu tư chăn nuôi Thái Bình

ấp Hưng Thạnh, xã Tân 
Lợi, huyện Hớn Quản 

24/GXN-
STNMT ngày 

14/9/2020

21
Dự án trang trại chăn nuôi 2.400 
con heo nái sinh sản - Công ty 
TNHH chăn nuôi Tân Hòa

ấp Sóc Quả, xã Tân 
Hưng, huyện Hớn 
Quản 

25/GXN-
STNMT ngày 

14/9/2020

22

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy 
ấp trứng Vietswan 1, quy mô 
60.000.000 trứng/năm - Công ty 
TNHH MTV giống gia cầm 
Vietswan

ấp Sóc Ruộng 1, xã 
Tân Quan, huyện Hớn 
Quản 

27/GXN-
STNMT ngày 

01/10/2020

23

Hạng mục khí thải lò xông - Nhà 
máy chế biến mủ tờ, công suất 
3.000 tấn sản phẩm/năm - Công 
ty CP cao su Đồng Phú 

Nông trường Tân 
Hưng, xã Tân Lợi, 
huyện Đồng Phú

28/GXN-
STNMT ngày 

06/10/2020

24

Hạng mục Lò hơi tầng sôi sừ 
dụng nhiên liệu đốt là biomass - 
Xí nghiệp chế biến cao su Đồng 
Phú - Công ty CP cao su Đồng 
Phú 

xã Thuận Phú, huyện 
Đồng Phú

29/GXN-
STNMT ngày 

06/10/2020

25

Dự án xây dựng trại chăn nuôi 
heo công nghiệp, quy mô 18.000 
con heo thịt - Công ty TNHH 
chăn nuôi Vạn Tấn Phát 

ấp Thạnh Tây, xã Lộc 
Tấn, huyện Lộc Ninh 

30/GXN-
STNMT ngày 

14/10/2020
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26

Dự án đầu tư xây dựng trại chăn 
nuôi 2.400 con heo nái sinh sản - 
Công ty TNHH Hà Thái Dương 
(trại Địa Hạt)

ấp Địa Hạt, xã Thanh 
An, huyện Hớn Quản

32/GXN-
STNMT ngày 

04/11/2020

27

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi 2.400 con heo nái sinh 
sản - Công ty TNHH Hà Thái 
Dương (trại Trà Thanh 1)

ấp Trà Thanh, xã 
Thanh An, huyện Hớn 
Quản

33/GXN-
STNMT ngày 

05/11/2020

28

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ 
lạnh quy mô 200.000 con - Công 
ty TNHH SX-TM Hương Phát

ấp Phước Tân, xã Tân 
Phước, huyện Đồng 
Phú

34/GXN-
STNMT ngày 

19/11/2020

29

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ 
lạnh quy mô 120.000 con - Công 
ty CP SX-KD-DV Vĩnh Phúc

xã Đồng Tâm, huyện 
Đồng Phú

35/GXN-
STNMT ngày 

19/11/2020

30
Dự án xây dựng Trang trại chăn 
nuôi 2.400 con heo nái - Công ty 
TNHH DV-TM Hòa An

 ấp 1, xã An Khương, 
huyện Hớn Quản

36/GXN-
STNMT ngày 

30/11/2020

31

Dự án trang trại chăn nuôi 2.400 
con heo nái sinh sản và 12.000 
con heo thịt - Công ty TNHH 
chăn nuôi Tân Hòa

 ấp Đồng Tân, xã Tân 
Hòa, huyện Đồng Phú 

37/GXN-
STNMT ngày 

01/12/2020

32

Dự án xây dựng trại chăn nuôi 
heo công nghiệp, quy mô 14.000 
con heo hậu bị - Công ty Cổ phần 
chăn nuôi Gia Hân

xã Thanh Lương, thị xã 
Bình Long 

38/GXN-
STNMT ngày 

01/12/2020

33

Dự án trang trại chăn nuôi heo 
nái và heo hậu bị, quy mô 2.400 
heo nái và 20.000 con heo hậu bị 
- Công ty TNHH MTV Tấn Phát 
BP 

xã Minh Thắng, huyện 
Chơn Thành

39/GXN-
STNMT ngày 

03/12/2020

34

Dự án Trang trại chăn nuôi gà 
thịt, giai đoạn 1 với diện tích 
89.490,5 m2, quy mô 364.000 
con/14 dãy chuồng - Công ty 
TNHH DV-TM Quang Tâm 

ấp Bù Dinh, xã Thanh 
An, huyện Hớn Quản

40/GXN-
STNMT ngày 

07/12/2020
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35

Hệ thống xử lý nước thải, công 
suất 100 m3/ngày đêm của Dự án 
nhà máy chế biến mủ cao su 
Giang Sơn tại xã Bình Tân, huyện 
Phú Riềng, tỉnh Bình Phước do 
DNTN Giang Sơn

xã Bình Tân, huyện 
Phú Riềng

41/GXN-
STNMT ngày 

16/12/2020

36

Dự án xây dựng trang trại chăn 
nuôi heo nái sinh sản, quy mô 
2.400 con - Công ty TNHH MTV 
Cường Thịnh

xã Lộc Thiện, huyện 
Lộc Ninh

42/GXN-
STNMT ngày 

21/12/2020

37

Dự án nâng công suất khai thác 
chế biến đá xây dựng từ 200.000 
m3/năm lên 300.000 m3/năm 
nguyên khối tại mỏ đá Núi Gió 2, 
ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, Huyện 
Hớn Quản - Công ty CP Hóa An

ấp Núi Gió, xã Tân 
Lợi, huyện Hớn Quản

43/GXN-
STNMT ngày 

22/12/2020

38
Dự án trang trại chăn nuôi heo 
quy mô 4.800 con - Công ty 
TNHH MTV Tấn Phát BP

Xã Minh Lập, huyện 
Chơn Thành

45/GXN-
STNMT ngày 

31/12/2020

39

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi heo nái quy mô 2.400 
con - Công ty TNHH Hà Thái 
Dương 

ấp Trà Thanh, xã 
Thanh An, huyện Hớn 
Quản 

46/GXN-
STNMT ngày 

31/12/2020

NĂM 2019

1

Dự án đầu tư nâng công suất Nhà 
máy chế biến tinh bột mì từ 40 
tấn tinh bột/ngày lên70 tấn tinh 
bột/ngày - Công ty TNHH MTV 
SX Tinh bột mì Thành Công

ấp Hòa Vinh 2, xã 
Thành Tâm, huyện 
Chơn Thành

01/GXN-
STNMT

ngày 
23/01/2019

2

Dự án đầu tư xây dựng NMCB 
mủ cao su, công suất 20.000 
tấn/năm - Công ty Cổ phần Việt 
Sing 

xã Minh Tâm, huyện 
Hớn Quản

03/GXN-
STNMT

ngày 
23/01/2019

3

Dự án nâng công suất khai thác 
chế biến mỏ đá xây dựng Lộc 
Thiện từ 70.000m3/năm lên 
200.000m3/năm đá nguyên khối - 
Công ty TNHH SX TM XNK 
Ngọc Bích

ấp Măng Cải, xã Lộc 
Thiện, huyện Lộc Ninh

04/GXN-
STNMT

ngày 
24/01/2019
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4
Dự án xây dựng trang trại chăn 
nuôi heo nái quy mô 2.400 con - 
Công ty TNHH Huy Anh

xã Lộc Thành, huyện 
Lộc Ninh

07/GXN-
STNMT

ngày 
22/3/2019

5

Hạng mục xây dựng để nâng cấp 
HTXLNT, công suất 1.500 
m3/ngày từ cột B lên cột A của 
Dự án xưởng chế biến mủ cốm 
12.500 tấn sản phẩm/năm - Xí 
nghiệp cơ khí chế biến Lộc Hiệp - 
Công ty TNHH MTV cao su Lộc 
Ninh

xã Lộc Hiệp, huyện 
Lộc Ninh 

08/GXN-
STNMT

ngày 
10/4/2019

6
Nhà máy chế biến mủ cao su –  
Công ty TNHH Long Hải Nhật 
Trường

ấp Tằng Hách, xã An 
Phú, huyện Hớn Quản

11/GXN-
STNMT

ngày 
28/5/2019

7

Trại chăn nuôi heo giống Nha 
Bích quy mô 1.240 con - Công ty 
TNHH Kỹ thuật dịch vụ Chí Phú 
- Chi nhánh Bình Phước

ấp 4, xã Nha Bích, 
huyện Chơn Thành

12/GXN-
STNMT

ngày 
10/6/2019

8
Trại heo giống thuần chủng GGP 
680 heo nái và 100 heo nọc - 
Công ty TNHH Japfa Hypor

 xã Minh Tâm, Hớn 
Quản.

13/GXN-
STNMT ngày 

20/6/2019

9

Dự án nhà máy sản xuất bao cao 
su, công suất 720.000 gross/năm 
(nâng công suất HTXLNT từ 50 
m3/ngày.đêm lên 250 
m3/ngày.đêm) - Công ty liên 
doanh Medevice 3S 

số 53, QL13, tổ 5, khu 
phố 5, thị trấn Chơn 
Thành, huyện Chơn 

14/GXN-
STNMT

ngày 
01/7/2019

10

Lò hơi cấp nhiệt đốt bằng nhiên 
liệu biomass, công suất 4 tấn/giờ 
- Nhà máy chế biến mủ cao su 
SVR 3L - Công ty TNHH SX-
TM-DV Anh Quang

xã Tân Lập, huyện 
Đồng Phú

16/GXN-
STNMT

ngày 
16/7/2019

11
Trang trại chăn nuôi heo tập trung 
Minh Đức - Công ty TNHH chăn 
nuôi Hòa Phước

ấp Đồng Dầu, xã Minh 
Đức, huyện Hớn Quản,

18/GXN-
STNMT

ngày 
14/8/2019



39

12

Dự án đầu tư Nhà máy chế biến 
mủ cốm công suất 6.000 tấn/năm 
- Công ty TNHH MTV cao su 
Bình Phước

ấp Suối Binh, xã Đồng 
Tiến, huyện Đồng Phú

19/GXN-
STNMT

ngày 
16/8/2019

13

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi thí nghiệm heo, gà, vịt 
quy mô 800 con heo nái, 1.000 
con heo cai sữa, 3.000 con heo 
thịt, 12.000 con gà đẻ, 4.000 con 
gà hậu bị, 12.000 con gà thịt và 
12.000 con vịt thịt - Công ty CP 
Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi 
nhánh 2 (GĐ 1 - quy mô 12.000 
con gà thịt; 12.000 con vịt thịt) 
(trước đây là Công ty TNHH DV 
TM Hòa An)

Ấp Bàu Teng, xã 
Quang Minh, huyện 
Chơn Thành, tỉnh BP

20/GXN-
STNMT

ngày 
30/8/2019

14
Nhà máy chế biến mủ cao su - 
Công ty TNHH MTV SX-TM 
Linh Hương

Thôn 8, xã Long Hưng, 
huyện Phú Riềng

CV số 
1938/STNMT-

CCBVMT 
ngày 5/9/2019

15

Trang trại chăn nuôi heo thịt công 
nghệ lạnh quy mô 10.000 con - 
Công ty TNHH An Phú Khánh 
Bình Phước

ấp Bình Tiến, xã Phước 
Minh, huyện Bù Gia 
Mập

21/GXN-
STNMT

ngày 
09/9/2019

16

Trang trại chăn nuôi heo ông bà 
quy mô 1.200 con heo nái và 100 
heo nọc - Công ty TNHH Japfa 
Comfeed Việt Nam

ấp Cần Lê, xã Lộc 
Thịnh, huyện Lộc Ninh

23/GXN-
STNMT ngày 

23/9/2019

17

Trang trại heo nái sinh sản Tân 
Bách Minh, quy mô 2.400 con - 
Công ty TNHH TM DV Tân 
Bách Minh

ấp 3, xã Lộc Hưng, 
huyện Lộc Ninh

25/GXN-
STNMT ngày 

03/10/2019

18
Trang trại chăn nuôi heo nái sinh 
sản, quy mô 2.400 con - Công ty 
TNHH Nam Thiên Bản

xã Minh Tâm, huyện 
Hớn Quản

26/GXN-
STNMT ngày 

03/10/2019

19
Trại chăn nuôi heo công nghiệp, 
quy mô 12.000 con heo thịt - 
Công ty chăn nuôi Ngọc Ân

 ấp Bù Núi, xã Lộc 
Tấn, huyện Lộc Ninh 

27/GXN-
STNMT

ngày 
30/10/2019
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20

Hạng mục Hệ thống xử lý nước 
thải - Nhà máy chế biến mủ cao 
su Thuận Phú - Công ty CP cao 
su Đồng Phú

xã Thuận Phú, huyện 
Đồng Phú

28/GXN-
STNMT

ngày 
31/10/2019

21

Dự án Nhà máy chế biến mủ cao 
su Nghĩa Trung, công suất 7.000 
tấn sản phẩm/năm - Công ty CP 
cao su Sông Bé

xã Nghĩa Trung, huyện 
Bù Đăng

29/GXN-
STNMT

ngày 
13/11/2019

22

Trang trại chăn nuôi heo nái quy 
mô 2.400 con - Chi nhánh Bình 
Phước Công ty TNHH Rạng 
Đồng Tâm

 tổ 6, ấp Bàu Teng, xã 
Quang Minh, huyện 
Chơn Thành 

31/GXN-
STNMT ngày 

25/11/2019

23
Trại chăn nuôi 6.000 con heo thịt; 
160.000 con gà thịt - Hộ kinh 
doanh trang trại Quang Minh 

ấp Ruộng 3, xã Quang 
Minh, huyện Chơn 
Thành

32/GXN-
STNMT ngày 

28/11/2019

24
Trang trại chăn nuôi heo, gà - 
Công ty TNHH SX TM DV và 
NN Thành Công (GĐ 1)

 ấp Cần Dực, xã Lộc 
Thành, huyện Lộc Ninh

33/GXN-
STNMT

ngày 
02/12/2019

25
Trại chăn nuôi heo công nghiệp, 
quy mô 12.000 con heo thịt - 
Công ty TNHH CN Tấn Thịnh

xã Lộc Hòa, huyện Lộc 
Ninh 

34/GXN-
STNMT

ngày 
17/12/2019

26

Trang trại chăn nuôi 2.400 con 
heo nái và 10.000 con heo hậu bị 
Lộc Hưng - Công ty TNHH DV 
TM Quang Tâm

Ấp 9, xã Lộc Hưng, 
huyện Lộc Ninh

36/GXN-
STNMT ngày 

31/12/2019

NĂM 2018

1

Dự án Dây chuyền chế biến mủ 
cốm, công suất 9.800 tấn/năm tại 
Xí nghiệp cơ khí, chế biến 30/4 - 
Công ty TNHH MTV cao su Bình 
Long 

xã Tân Hưng, huyện 
Hớn Quản 

04/GXN-
STNMT ngày 

15/01/2018

2

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất 
phân bón hữu cơ, công suất 
40.000 tấn/năm (giai đoạn 1) - 
Công ty CP Hùng Nhơn 

xã Thuận Lợi, huyện 
Đồng Phú 

05/GXN-
STNMT ngày 

30/01/2018
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3

Dự án nâng công suất Dây 
chuyền chế biến mủ ly tâm từ 
3.000 lên 7.000 tấn sản 
phẩm/năm tại Nhà máy chế biến 
Trung Tâm - Công ty TNHH 
MTV cao su Phú Riềng 

xã Phú Riềng, huyện 
Phú Riềng 

06/GXN-
STNMT ngày 

07/02/2018

4
Dự án mở rộng và nâng công suất 
từ 900 con lên 4.000 con heo thịt 
- Hộ chăn nuôi Phạm Hồng Châu   

ấp 1, xã Minh Thắng, 
huyện Chơn Thành 

07/GXN-
STNMT ngày 

08/02/2018

5

Dự án trang trại chăn nuôi gà 
lạnh, quy mô 60.000 con gà thịt - 
Hộ kinh doanh Trần Thị Kim 
Ngọc 

ấp Phước Tân, xã Tân 
Phước, huyện Đồng 
Phú 

09/GXN-
STNMT ngày 

08/02/2018

6

Dự án trang trại chăn nuôi gà 
lạnh, quy mô 90.000 con gà thịt - 
Hộ kinh doanh Trần Thị Kim 
Ngọc 

ấp Phước Tân, xã Tân 
Phước, huyện Đồng 
Phú 

10/GXN-
STNMT ngày 

08/02/2018

7

Dự án khai thác và chế biến đá 
xây dựng Đông suối Sông Rinh, 
xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, 
tỉnh Bình Phước, công suất 
220.000 m3 đá nguyên khối/năm - 
Công ty TNHH Hùng Vương – 
Bình Phước 

xã Tiến Hưng, thị xã 
Đồng Xoài

08/GXN-
STNMT ngày 

08/02/2018

8

Dây chuyền sản xuất mủ cốm từ 
mủ nước, công suất 9.500 
tấn/năm và dây chuyền gia công 
bao bì PE, công suất 600 tấn sản 
phẩm/năm tại Nhà máy chế biến 
cao su Trung Tâm - Công ty 
TNHH MTV cao su Phú Riềng 

xã Phú Riềng, huyện 
Phú Riềng

334/STNMT-
CCBVMT 

ngày 
07/02/2018

9
Dự án xây dựng trang trại chăn 
nuôi heo nái, quy mô 2.400 con - 
Công ty chăn nuôi Tam Hiệp 

xã Lộc Tấn, huyện Lộc 
Ninh 

13/GXN-
STNMT ngày 

07/3/2018

10

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng 
trang trại chăn nuôi gà thịt quy 
mô từ 9.000 con lên 270.000 con 
- Công ty TNHH TM XNK Tổng 
hợp và Dịch vụ Hùng Nhơn

ấp Đồng Búa, xã Thuận 
Phú, huyện Đồng Phú 

19/GXN-
STNMT ngày 

04/7/2018
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11

Dự án đầu tư khai thác – chế biến 
khoáng sản đá xây dựng mỏ đá 
Núi Gió 3 tại ấp Núi Gió, xã Tân 
Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 
Phước, công suất khai thác 
200.000 m3/năm đá nguyên khối - 
Công ty CP Xây dựng Bình 
Phước .

xã Tân Lợi, huyện Hớn 
Quản

18/GXN-
STNMT ngày 

07/6/2018

12

Dây chuyền chế biến mủ tờ, công 
suất 5.000 tấn sản phẩm/năm tại 
Xí nghiệp cơ khí chế biến Lộc 
Hiệp - Công ty TNHH MTV cao 
su Lộc Ninh

thị trấn Lộc Ninh, 
huyện Lộc Ninh 

1595/STNMT-
CCBVMT 

ngày 
21/6/2018

13

Dây chuyền chế biến mủ ly tâm, 
công suất 7.000 tấn/năm tại Xí 
nghiệp cơ khí chế biến Lộc Hiệp - 
Công ty TNHH MTV cao su Lộc 
Ninh

xã Lộc Hiệp, huyện 
Lộc Ninh 

1594/STNMT-
CCBVMT 

ngày 
21/6/2018

14

Hạng mục công trình trạm xử lý 1 
và 2 phục vụ giai đoạn vận hành 
của Dự án xây dựng Trung tâm 
Bảo trợ xã hội Bình Đức trên cơ 
sở sửa chữa, cải tạo Trung tâm 
cai nghiện ma túy Bình Đức, diện 
tích 296.825,4m2 - Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội thành phố Hồ Chí Minh 

xã Đức Hạnh, huyện 
Bù Gia Mập

22/GXN-
STNMT ngày 

24/7/2018

15

Dự án Nhà máy chế biến mủ cao 
su Phương Hậu, công suất 5.000 
tấn sản phẩm/năm - Công ty 
TNHH MTV Phương Hậu;

ấp Bù Nồm, xã Lộc 
Phú, huyện Lộc Ninh 

23/ GXN-
STNMT ngày 

09/8/2018

16

Dự án đầu tư xây dựng và lắp đặt 
dây chuyền chế biến mủ tờ, công 
suất 2.000 tấn/năm tại Xí nghiệp 
cơ khí chế biến Quản Lợi - Công 
ty TNHH MTV cao su Bình Long 

xã Tân Lợi, huyện Hớn 
Quản

24/ GXN-
STNMT ngày 

28/8/2018
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17

Dự án đầu tư xây dựng trại chăn 
nuôi 2.400 con heo nái sinh sản - 
Công ty TNHH chăn nuôi Yến 
Hồng

ấp Bù Núi B, xã Lộc 
Tấn, huyện Lộc Ninh 

25/ GXN-
STNMT ngày 

13/9/2018

18

Dự án nhà máy tái chế bùn thải 
không nguy hại làm phân bón, 
công suất 60.000 tấn sản 
phẩm/năm - Công ty TNHH 
Khoa học Công nghệ môi trường 
Quốc Việt

xã Thành Tâm, huyện 
Chơn Thành 

26/GXN-
STNMT ngày 

13/9/2018

19

Dự án đầu tư nâng công suất khai 
thác – chế biến mỏ đá xây dựng 
từ 85.000 m3/năm (nguyên khối) 
lên thành 200.000  m3/năm 
(nguyên khối) - Công ty TNHH 
MTV SX TM XD Phú Hương

thôn 7, xã Long Giang, 
thị xã Phước Long 

28/GXN-
STNMT ngày 

28/9/2018

20

Dự án đầu tư điều chỉnh nâng 
công suất khai thác – chế biến 
khoáng sản mỏ đá xây dựng suối 
Sông Rinh, công suất 300.000 m3 
đá nguyên khối/năm do Công ty 
TNHH Tuấn Kiệt

ấp 4, xã Tiến Hưng, thị 
xã Đồng Xoài 

29/GXN-
STNMT ngày 

28/9/2018

21

Dự án khai thác – chế biến mỏ đá 
xây dựng ấp Sắc Xi, xã Tân 
Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh 
Bình Phước, công suất 65.000 
m3/năm đá nguyên khối, diện tích 
3,0ha - Công ty Cổ phần Đầu tư 
Kinh doanh Bất động sản Thái 
Công

ấp Sắc Xi, xã Tân 
Phước, huyện Đồng 
Phú

32/GXN-
STNMT ngày 

28/9/2018

22

Dự án trại chăn nuôi gà bố mẹ 
Quang Minh 2, quy mô 150.000 
con - Công ty TNHH MTV My 
Anh

Xã Quang Minh, huyện 
Chơn Thành 

33/GXN-
STNMT

ngày 
20/11/2018

23
Dự án trại chăn nuôi gà hậu bị 
Quang Minh 1, quy mô 150.000 - 
Công ty TNHH MTV My Anh

Xã Quang Minh, huyện 
Chơn Thành 

34/GXN-
STNMT

ngày 
20/11/2018
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24
Dự án Trang trại nuôi gà đẻ trứng 
Chơn Thành 2 - Công ty TNHH 
MTV My Anh

Ấp Sóc Ruộng, xã 
Quang Minh, thị xã 
Chơn Thành

 35/GXN-
STNMT

ngày 
24/12/2018

25

Giai đoạn I - Dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 
KCN Nam Đồng Phú - Công ty 
CP KCN Bắc Đồng Phú

xã Tân Lập, huyện 
Đồng Phú 

36/GXN-
STNMT

ngày 
27/12/2018

NĂM 2017

1

Hệ thống XLNT công suất 512 
m3/ngày.đêm tại Nhà máy chế 
biến mủ cao su Phú Thịnh công 
suất 6.000 tấn sản phẩm/năm - 
Công ty CP đầu tư xây dựng cao 
su Phú Thịnh 

 xã Đăk Ơ, huyện Bù 
Gia Mập

01/GXN-
STNMT ngày 

03/3/2017

2

Dự án nâng công suất nhà máy 
chế biến tinh bột mì 40 tấn củ/ 
ngày lên 70 tấn củ/ngày - Công ty 
TNHH MTV SX bột mì Đạt 
Thành

ấp 6, xã Minh Lập, 
huyện Chơn Thành 

04/GXN-
STNMT ngày 

20/7/2017

3

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi 1.200 con heo nái sinh 
sản - Công ty TNHH Nông 
nghiệp Làng Sen Việt Nam 

xã Lộc Thành, huyện 
Lộc Ninh

16/GXN-
STNMT ngày 

03/11/2017

4

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi 6.000 con heo thịt - 
Công ty TNHH Nông nghiệp 
Làng Sen Việt Nam

xã Lộc Khánh, huyện 
Lộc Ninh

17/GXN-
STNMT ngày 

20/11/2017

5

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng 
khu công nghiệp Đồng Xoài II, 
quy mô 84,7ha - Công ty CP 
Quang Minh Tiến

xã Tiến Thành, thị xã 
Đồng Xoài

20/GXN-
STNMT ngày 

29/12/2017
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6

Dự án đầu tư xây dựng trang trại 
chăn nuôi heo nái, công suất 
2.400 con – Chi nhánh Bình 
Phước - Công ty TNHH chăn 
nuôi Tân Tiến Phát

tổ 3, ấp 4, xã Minh 
Tâm, huyện Hớn Quản 

21/GXN-
STNMT ngày 

29/12/2017

7

Dự án khai thác khoáng sản mỏ 
đá xây dựng công suất 200.000 
m3 đá nguyên khối/năm - Công ty 
CP SX-XD-TM và Nông nghiệp 
Hải Vương

ấp 2, xã Minh Đức, 
huyện Hớn Quản

22/GXN-
STNMT ngày 

29/12/2017

8

Nhà máy chế biến mủ Minh Long 
công suất 9.800 tấn sản 
phẩm/năm - Công ty TNHH TM 
SX cao su Minh Long 

ấp 3, xã Minh Long, 
huyện Chơn Thành 

2718/STNMT-
CCBVMT 

ngày 
24/11/2017

9

Trại nuôi heo theo mô hình trang 
trại sạch, quy mô đầu tư 1.200 
heo nái và 5.500 heo hậu bị - 
DNTN TM Minh Phát

ấp 1, xã Minh Thắng, 
huyện Chơn Thành

2947/STNMT-
CCBVMT 

ngày 
08/12/2017

NĂM 2016

1

Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp 
Xưởng chế biến tinh bột khoai mì 
ướt 25 tấn/ngày và tinh bột khoai 
mì khô 13 tấn/ngày - DNTN Anh 
Quốc

xã Minh Lập, huyện 
Chơn Thành

03/GXN-
STNMT ngày 

12/01/2016

2

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 
chế biến mủ cao su công suất 
5.000 tấn/năm - Công ty TNHH 
TM.DV chế biến cao su Hoàng 
Anh

ấp Hưng Thủy, xã Lộc 
Thịnh, huyện Lộc Ninh

71/GXN-
STNMT  ngày 

21/11/2016

3

Dự án khai thác - Chế biến cao 
lanh công suất khai thác 
380.000m3/năm - Công ty CP 
Khoáng sản và XD Bình Dương 

mỏ ấp 1 và ấp 6, xã 
Minh Long, huyện 
Chơn Thành

09/GXN-
STNMT  ngày 

28/03/2016

4

Hệ thống xử lý nước thải công 
suất 150 m3/ngày.đêm của Xí 
nghiệp cơ khí chế biến Lộc Hiệp - 
Công ty TNHH MTV cao su Lộc 
Ninh

thị trấn Lộc Ninh, 
huyện Lộc Ninh

01/GXN-
STNMT  ngày 

07/01/2016
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5

Lò đốt rác y tế công suất 40 
kg/giờ - Dự án đầu tư xây dựng 
bệnh viện đa khoa tư nhân Thánh 
Tâm – Công ty CP y khoa bệnh 
viện đa khoa Thánh Tâm

xã Tiến Hưng, thị xã 
Đồng Xoài

72/GXN-
STNMT ngày 

30/11/2016

6

Dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng Khu công 
nghiệp Chơn Thành - giai đoạn 1 
- diện tích 124,48 ha - Công ty 
TNHH MTV ĐTXD CSHT KCN 
Chơn Thành

xã Thành Tâm, huyện 
Chơn Thành

05/GXN-
STNMT  ngày 

03/02/2016

7

Hệ thống xử lý nước thải công 
suất 400 m3/ngày.đêm của Xí 
nghiệp cơ khí chế biến Lộc Hiệp - 
Công ty TNHH MTV cao su Lộc 
Ninh

xã Lộc Hiệp, huyện 
Lộc Ninh

07/GXN-
STNMT  ngày 

16/3/2016

8

Dự án đầu tư xây dựng Trang trại 
chăn nuôi gà đẻ trứng quy mô 
320.000 con – Công ty TNHH 
TM-XNK TH&DV Hùng Nhơn

ấp Tân Phú, xã Thuận 
Phú, huyện Đồng Phú

51/GXN-
STNMT  ngày 

13/6/2016

9

Dự án Nhà máy chế biến tinh bột 
mì Phước Long và Dự án đầu tư 
bổ sung dây chuyền sản xuất bột 
mì thô từ khoai mì lát khô công 
suất 30.000 tấn/năm tại Nhà máy 
chế biến tinh bột mì Phước Long 
- Công ty CPHH Vedan Việt 
Nam

xã Bù Nho, huyện Phú 
Riềng

67/GXN-
STNMT  ngày 

29/10/2016

10

* Trạm biến áp 110kV Lộc Ninh 
- Chi nhánh điện cao thế Bình 
Phước
* Trạm biến áp 110kV Chơn 
Thành - Chi nhánh điện cao thế 
Bình Phước
* Trạm biến áp 110kV Đồng 
Xoài - Chi nhánh điện cao thế 
Bình Phước

Ấp 2, xã Lộc Hưng, 
huyện Lộc Ninh

Ấp Mỹ Hưng, xã 
Thành Tâm, huyện 
Chơn Thành

Phường Tân Xuân, thị 
xã Đồng Xoài

Công văn số 
2776/STNMT-

CCBVMT 
ngày 

15/12/2016

NĂM 2015

1

Dự án nhà máy chế biến mủ cao 
su Long Hà công suất 12.000 
tấn/năm - Công ty TNHH MTV 
cao su Phú Riềng

xã Long Hà, huyện Phú 
Riềng

26/GXN-
STNMT ngày 

06/11/2015
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2

Dự án đầu tư nâng công suất 
xưởng chế biến mủ cao su SVR 
3L từ 1.500 tấn lên 6.000 tấn sản 
phẩm/năm - Công ty TNHH SX-
TM-DV Anh Quang

xã Tân Lập, huyện 
Đồng Phú

01/GXN-
STNMT ngày 

28/01/2015

3

Hệ thống xử lý nước thải - Dự án 
đầu tư xây dựng Bến xe Bình 
Phước – Trường Hải - Công ty 
TNHH MTV TM-DV-VT 
Trường Hải - Bình Phước

phường Tân Xuân, thị 
xã Đồng Xoài

04/GXN-
STNMT ngày 

08/5/2015

4

Dự án đầu tư xây dựng và di dời 
dây chuyền chế biến mủ ly tâm từ 
Xí nghiệp cơ khí chế biến Quản 
Lợi đến Xí nghiệp cơ khí chế 
biến 30/4 công suất 6.500 
tấn/năm - Công ty TNHH MTV 
cao su Bình Long

xã Tân Hưng, huyện 
Hớn Quản

02/GXN-
STNMT ngày 

11/3/2015

5

Hệ thống xử lý nước thải, công 
suất 250 m3/ngày của Nhà máy 
chế biến cao su Tân Lập - Công 
ty CP cao su Đồng Phú

xã Tân Lập, huyện 
Đồng Phú

03/GXN-
STNMT ngày 

21/4/2015

6
Bệnh viện đa khoa cao su Bình 
Long - Công ty TNHH MTV cao 
su Bình Long

phường Phú Đức, thị 
xã Bình Long

10/GXN-
STNMT ngày 

27/8/2015

7

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 
chế biến hạt điều công suất 7.000 
tấn nguyên liệu/năm - Công ty 
TNHH MTV Happy Merry 
Holding INC

xã Lộc Thái, huyện 
Lộc Ninh

11/GXN-
STNMT ngày 

08/9/2015

8

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 
chế biến mủ cao su Duy Thắng 
công suất 6.000 tấn/năm - Công 
ty TNHH Duy Thắng 

ấp Chà Là, xã Lộc 
Thịnh, huyện Lộc Ninh

25/GXN-
STNMT ngày 

06/11/2015

9
Bệnh viện đa khoa cao su Đồng 
Phú - Công ty CP cao su Đồng 
Phú

xã Thuận Phú, huyện 
Đồng Phú

Công văn số 
582/STNMT-

CCBVMT 
ngày 

13/11/2015
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10

Dự án đầu tư xây dựng công trình 
mỏ đá xây dựng Mũi Tàu, xã Tân 
Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 
Phước - công suất khai thác 
230.000 m3/năm (đá nguyên 
khối) - Công ty CP Đá Núi Nhỏ

xã Tân Lập, huyện 
Đồng Phú

39/GXN-
STNMT  ngày 

29/12/2015

NĂM 2014

1
Nhà máy chế biến mủ cao su Lộc 
An công suất 6.000 tấn/năm - 
Công ty TNHH MTV Trí Dũng

ấp 54, xã Lộc An, 
huyện Lộc Ninh

01/GXN-
STNMT ngày 

02/6/2014

2

Dự án đầu tư dây chuyền chế biến 
mủ tờ công suất 1.500 tấn/năm - 
Nhà máy Cao su Lộc Ninh - 
Công ty Cao Su Lộc Ninh

thị trấn Lộc Ninh, 
huyện Lộc Ninh

04/GXN-
STNMT ngày 

05/9/2014

3

Dự án NM sản xuất nệm và gối 
cao su công suất 324.000 sản 
phẩm/năm - Cty CP CSKT Đồng 
Phú ĐORUFOAM

xã Tân Lập, H. Đồng 
Phú

07/GXN-
STNMT ngày 

14/10/2014

4
Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 
diện tích 190,4 ha - Giai đoạn 1 - 
Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú

thị trấn Tân Phú, huyện 
Đồng Phú

06/GXN-
STNMT ngày 

26/9/2014

NĂM 2013

1

Xưởng chế biến mủ cốm 12.500 
tấn/năm - Nhà máy chế biến Lộc 
Hiệp - Công ty TNHH MTV Cao 
su Lộc Ninh

xã Lộc Hiệp, huyện 
Lộc Ninh

03/GXN-
STNMT ngày 

23/01/2013

2
Dự án nhà máy cán, sấy mủ cao 
su Thuận Lợi công suất 19.500 
tấn/năm - DNTN Thuận Lợi

xã Thuận Lợi, huyện 
Đồng Phú

01/GXN-
STNMT ngày 

07/01/2013

3
Nhà kho thuốc BVTV và phân 
bón – Công ty TNHH TM-DV 
Kim Ngoan

ấp Mỹ Hưng, xã Thành 
Tâm, huyện Chơn 
Thành

02/GXN-
STNMT ngày 

23/01/2013
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4

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện 
đa khoa tư nhân Thánh Tâm quy 
mô 700 giường – Công ty TNHH 
Phòng khám Bệnh viện đa khoa 
Thánh Tâm 

xã Tiến Hưng, Thị xã 
Đồng Xoài

05/GXN-
STNMT ngày 

02/4/2013

5

Dự án đầu tư nâng công suất nhà 
máy chế biến cao su Tân Lập 
(5000 tấn/năm → 6500 tấn/năm) 
- Công ty Cổ phần Cao su Đồng 
Phú

xã Tân Lập, H. Đồng 
Phú

04/GXN-
STNMT ngày 

21/2/2013

6

HTXLNT - NMSX Ethanol công 
suất 100.000.000 lít/năm – Công 
ty TNHH nhiên liệu sinh học 
Phương Đông

xã Minh Hưng, huyện 
Bù Đăng

06/GXN-
STNMT ngày 

14/5/2013

7
HTXLNT - KCN Minh Hưng III 
- Cao su Bình Long - GĐ1 - Cty 
cổ phần KCN Cao su Bình Long

QL13, xã Minh Hưng, 
huyện Hớn Quản

07/GXN-
STNMT ngày 

30/5/2013

8
Trại chăn nuôi heo quy mô 
27.000 con - Công ty TNHH 
Nông sản Việt Phước 

ấp 2, xã Minh Tâm, H. 
Hớn Quản

09/GXN-
STNMT ngày 

22/11/2013
NĂM 2012

1
Dự án nhà máy sản xuất bao cao 
su - Công ty Liên doanh 
Medevice 3S

thị trấn Chơn thành, 
huyện Chơn Thành

02/GXN-
STNMT ngày 

09/8/2012

2
Siêu thị Coopmart Đồng Xoài - 
Công ty TNHH TM-DV Sài Gòn 
Bình Phước

đường Phú Riềng Đỏ, 
p.Tân Bình, TX. Đồng 
Xoài

04/GXN-
STNMT ngày 

12/9/2012

3
Dự án đầu tư Nhà máy Thuỷ điện 
Đăk GLun - Cty Cổ phần thiết bị 
phụ tùng Sài Gòn

xã Bù Gia Mập, huyện 
Bù Gia Mập

07/GXN-
STNMT ngày 

05/12/2012

4

Dự án đầu tư nâng công suất từ 
5.000 tấn/năm lên 10.000 tấn/năm 
- Xí nghiệp chế biến cao su 
Thuận Phú - Công ty Cổ phần 
Cao su Đồng Phú

xã Thuận Phú, huyện 
Đồng Phú

06/GXN-
STNMT ngày 

04/10/2012
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5

HTXL khí thải lò hơi - NMSX 
Ethanol công suất 100.000.000 
lít/năm – Công ty TNHH nhiên 
liệu sinh học Phương Đông

xã Minh Hưng, huyện 
Bù Đăng

03/GXN-
STNMT ngày 

27/8/2012

NĂM 2010-2011

1

Dự án xây dựng HTXLNT công 
suất 4.800 m3/ngày kết hợp thu 
hồi biogas tại NMCB tinh bột mì 
Phước Long – Công ty CPHH 
Vedan Việt Nam

xã Bù Nho, huyện Phú 
Riềng

599/GXN-
STNMT ngày 

09/7/2010

2 Trung tâm y tế Công ty cao su 
Lộc Ninh quy mô 60 giường

ấp 4B, TT Lộc Ninh, 
huyện Lộc Ninh

01/GXN-
STNMT ngày 

21/02/2011
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